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Sau thời gian học tập tại trường Đại học Quy Nhơn và thời gian thực tập tại

Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản An Nhơn em đã học hỏi được nhiều kiến thức hữu

ích.

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Quy

Nhơn và các thầy cô khoa Kinh tế - Kế toán đã truyền đạt cho em vốn kiến thức và

kinh nghiệm quý báu để em có thể áp dụng vào thực tế công việc sau này.

Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Kim
Tuyến. Cô là người đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của

mình cũng như đóng góp ý kiến giúp em sửa sai nhiều thiếu sót và bổ sung thêm

nhiều kinh nghiệm vào thực tiễn ngày càng tốt hơn.
Em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể Ban lãnh đạo Xí nghiệp Chế

Biến Lâm Sản An Nhơn, đặc biệt là các cán bộ của Phòng Kế toán - Tài chính đã

tạo điều kiện thuận lợi, hết lòng giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại Xí

nghiệp và hoàn thành tốt khóa luận tót nghiệp này.

Cuối cùng em xin gửi đến quý thầy cô và toàn thể ban lãnh đạo Xí nghiệp lời

chúc sức khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp. Chúc cho Xí nghiệp ngày càng

phát triển vững mạnh.
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1. Tính cấp thiết của đề tài

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là thước đo trình độ công nghệ sản

xuất và trình độ tổ chức quản lý sản xuất của một doanh nghiệp sản xuất kinh

doanh. Dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính

đúng giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về thực

trạng, khả năng của mình. Qua đó, tìm ra những giải pháp cải tiến, đổi mới công

nghệ sản xuất, phương thức tổ chức quản lý sản xuất, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá

thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, với mục tiêu cuối cùng là

tối đa hóa lợi nhuận.

Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, với chức năng giám sát và phản ánh trung

thực kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh, tính đúng, tính đủ chi phí

sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra phương án
thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất

kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản

xuất. Việc hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc

làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và nhằm nâng cao trình độ

chuyên môn, gắn kết lý thuyết với thực tế. Qua thời gian nghiên cứu, học tập tại

trường và thực tập tại Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản An Nhơn, em đã chọn đề tài:

“ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

Chế Biến Lâm Sản An Nhơn” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một

số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp, hoạch định các biện pháp cụ thể nhằm giúp Xí

nghiệp phát triển.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các

doanh nghiệp, trong đó đi sâu nghiên cứu quy trình tập hợp chi phí sản xuất,
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phương pháp phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

Chế Biến Lâm Sản An Nhơn.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào nghiên cứu tình hình thực tế công tác

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp và đưa ra các
giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm. Thời gian nghiên cứu là tháng 12/2015.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập số liệu tại phòng kinh doanh của Xí nghiệp, căn cứ trên các sổ chi

tiết CPSX kinh doanh, tìm hiểu tình hình thực tế của Xí nghiệp bằng cách hỏi cán

bộ công ty và giám sát quy trình sản xuất.

- Tham khảo sách báo, tạp chí và các thông tư mới nhất có liên quan đến đề tài.

5. Dự kiến những đóng góp của đề tài

Đề tài dự kiến sẽ có những đóng góp cơ bản sau:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Lâm Nghiệp 19_Xí nghiệp Chế Biến Lâm

Sản An Nhơn.
- Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp.

6. Kết cấu đề tài

Ngoài lời mở đầu và kết luận thì kết cấu của khóa luận gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản An Nhơn
Chương 2: Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản An Nhơn
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản An Nhơn
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN
LÂM SẢN AN NHƠN

1.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm
1.1.1 Chi phí sản xuất

1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động

sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản

xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Nói cách khác, chi
phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong

một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất chi phí là sự
dịch chuyển vốn – chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính

giá (sản phẩm, dịch vụ).

Chi phí khác với chi tiêu: chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh,

được tài trợ từ vốn kinh doanh và được bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh

doanh. Chi tiêu không gắng liền với mục đích sản xuất kinh doanh, được tài trợ từ
những nguồn khác vốn kinh doanh như quỹ phúc lợi, trợ cấp của nhà nước và không

được bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với cấp quản lý, chi phí là một trong những mối quan tâm hàng đầu, bởi

vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chi phí đã chi ra.

1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất

Để quản lý được chi phí, hạn chế những chi phí không cần thiết nhằm giảm

giá thành sản phẩm thì việc phân loại chi phí là một trong các vấn đề mà doanh

nghiệp quan tâm và thực hiện.

Phân loại chi phí sản xuất là sắp xếp chi phí sản xuất theo từng loại, từng

nhóm khác nhau, theo những đặc trưng nhất định. Tùy theo yêu cầu và mục đích
của nhà quản lý, chi phí sản xuất được phân loại theo những tiêu thức khác nhau.

+ Phân loại theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí (yếu tố chi phí)

Toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố sau:

- Chi phí nguyên vật liệu: là toàn bộ giá trị nguyên vật liệu sử dụng cho sản

xuất kinh doanh trong kỳ.
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- Chi phí nhân công: là tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản trích theo

lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) và các khoản phải trả khác cho công nhân

viên chức trong kỳ.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: là phần giá trị hao mòn của tài sản cố định

chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là các khoản chi phí cho các dịch vụ mua từ bên

ngoài phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như chi phí điện,

nước, điện thoại, thuê mặt bằng,…
- Chi phí khác bằng tiền: là những chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa

được phản ánh trong các chi phí trên nhưng đã chi bằng tiền như chi phí tiếp khách,

hội nghị,…
Sơ đồ 1.1: Phân loại chi phí theo yếu tố

+ Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

Cách phân loại này căn cứ vào chức năng hoạt động mà chi phí phát sinh để
phân loại. Toàn bộ chi phí được chia làm 2 loại:

Chi phí sản xuất: là toàn bộ chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm

hoặc dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. Đối với doanh nghiệp sản xuất chi phí sản

xuất được chia thành 3 loại:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là biểu hiện bằng tiền những nguyên vật

liệu chủ yếu tạo thành thực thể của sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được

hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí.

- Chi phí nhân công trực tiếp: là tiền lương chính, phụ, các khoản trích theo

lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) và các khoản phải trả khác cho công nhân

trực tiếp sản xuất. Chi phí nhân công trực tiếp được hạch toán trực tiếp cào các đối

tượng chịu chi phí.

Chi phí

Chi phí
nguyên

vật liệu

Chi phí
nhân

công

Chi phí
khấu
hao

TSCĐ

Chi phí
dịch vụ

mua
ngoài

Chi phí
bằng
tiền
khác
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- Chi phí sản xuất chung: là những chi phí để sản xuất sản phẩm nhưng
không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

Chi phí ngoài sản xuất: là những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ
sản ẩm và quản lý chung toàn doanh nghiệp. Chi phí sản xuất bao gồm:

- Chi phí bán hàng: Là toàn bộ những chi phí phát sinh cần thiết để tiêu thụ
sản phẩm, hàng hóa bao gồm các khoản chi phí như vận chuyển, bốc vác, bao bì,

lương nhân viên bán hàng, hoa hồng bán hàng, khấu hao TSCĐ và những chi phí

liên quan đến dự trữ, bảo quản sản phẩm, hàng hóa,…
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ những chi phí chi ra cho việc tổ

chức và quản lý trong toàn doanh nghiệp. Đó là những chi phí hành chính, kế toán,

quản lý chung,…
Sơ đồ 1.2: Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

+ Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận

Chi phí sản phẩm: là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản

phẩm hoặc mua hàng hóa.

Đối với các sản phẩm sản xuất công nghiệp thì các chi phí này gồm: chi phí

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chi

phí sản xuất được xem là gắn liền với từng đơn vị sản phẩm, hàng hóa khi chúng

được sản xuất ra hoặc được mua vào, chúng gắn liền với sản phẩm hàng hóa tồn

kho chờ bàn và khi sản phẩm, hàng hóa được tiêu thụ thì mới trở thành phí tồn để
xác định kết quả kinh doanh.

Chi phí thời kì: là những chi phí phát sinh trong một thời kỳ và được tính

hết thành phí tồn trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, bao gồm chi phí bán

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất

Chi phí

Chi phí sản xuất Chi phí ngoài sản xuất

CP NVLTT CP NCTT CP SXC CP BH CP QLDN
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dài và trong kỳ không có hoặc ít doanh thu thì chúng được tính thành phí tồn của kỳ
sau để xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

Sơ đồ 1.3: Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ và xác định lợi nhuận

+ Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu phí

Cách phân loại này căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu
chi phí để phân loại, chi phí được chia thành 2 loại:

Chi phí trực tiếp: là những chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi

phí và được hạch toán vào đối tượng có liên quan, Thông thường chi phí trực tiếp là

những chi phí đơn giản nhất cấu tạo bởi một yếu tố như chi phí nguyên vật liệu, chi

phí tiền lương…
Chi phí gián tiếp: là những chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi

phí, do đó nó được phân bố vào các đối tượng có liên quan theo tiêu thức nhất định.

Chi phí gián tiếp thường là những chi phí tổng hợp của nhiều chi phí đơn nhất. Ví

dụ chi phí sản xuất chung sẽ được phân bổ theo số giờ lao động trực tiếp, số giờ
máy, số lượng sản phẩm.

+ Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

Cách phân loại này căn cứ vào sự thay đổi của chi phí khi có sự thay đổi của

mức độ hoạt động kinh doanh để phân loại, chi phí được chia thành 3 loại:

Chi phí

Chi phí sản phẩm Chi phí thời kỳ

Chi phí
NVLTT

Chi phí
NCTT

Chi phí
SXC

Chi phí
BH

Chi phí
QLDN

Giá trị
sản phẩm

Giá vốn hàng
bán trong kỳ

Chi phí
trong kỳ
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Biến phí (chi phí khả biến): là chi phí mà tổng số của nó sẽ biến động khi

mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Thông thường biến phí của 1

doanh nghiệp hoạt động thì không đổi. Biến phí chỉ phát sinh khi có hoạt động kinh

doanh.

Định phí (chi phí bất biến): là những chi phí mà tổng số của nó không thay

đổi khi mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Ví dụ: chi phí thuê đất

hằng năm sẽ không thay đổi cho dù mức độ hoạt động thay đổi.

Chi phí hỗn hợp: là chi phí bao gồm cả biến phí và định phí. Ở mức độ hoạt

động cơ bản, chi phí hỗn hợp thường thể hiện các đặc điểm của chi phí. Thông

thường ở mức độ hoạt động vượt quá mức căn bản, nó thể hiện đặc điểm của biến

phí.

Sơ đồ 1.4: Phân loại chi phí theo cách ứng xử

1.1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là phạm vi, giới hạn nhất định để tập

hợp chi phí sản xuất nhằm phục vụ cho kiểm tra, phân tích chi phí và tính giá thành

sản phẩm. Giới hạn tập hợp chi phí có thể là nơi phát sinh chi phí như: phân xưởng

sản xuất, giai đoạn công nghệ,…Hoặc có thể là nơi chịu chi phí như: sản phẩm,

nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm,…Như vậy, việc xác định đối tượng tập hợp chi

phí sản xuất thực chất là việc xác định những phạm vi giới hạn mà chi phí cần tập

hợp.

1.1.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất là cách thức, kỹ thuật xác định chi phí

cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Tập hợp chi phí sản xuất là giai đoạn

đầu tiên của quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi

Chi phí

Biến phí Định phí CP hỗn hợp

Biến phí
thực thụ

Biến phí
cấp bậc

Định phí
bắt buộc

Định phí
không bắt buộc

Biến
phí

Định
phí
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phí thực tế. Phản ánh chi phí phát sinh vào các đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản

xuất có liên quan. Những chi phí sản xuất phát sinh liên quan trực tiếp đến đối

tượng tập hợp chi phí được tập hợp trực tiếp vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,… Những chi phí

sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được tập hợp thành

nhóm và phân bổ vào đối tượng tập hợp chi phí theo một tiêu chuẩn thích hợp.

Một số phương pháp tập hợp chi phí như sau:
- Phương Pháp hạch toán CPSX theo sản phẩm
- Phương pháp hạch toán CPSX theo đơn đặt hàng
- Phương pháp hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
- Phương pháp hạch toán CPSX theo phân xưởng sản xuất

1.1.2. Giá thành sản phẩm

1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí về lao động

sống và lao động vật chất hóa được tính trên một đại lượng kết quả sản phẩm hoàn

thành nhất định. Giá thành sản phẩm có những đặc trưng sau:
- Bản chất của giá thành là chi phí, chi phí có mục đích, được sắp xếp theo

giá thành của nhà quản lý.

- Giá thành thể hiện mối tương quan giữa chi phí với kết quả đạt được trong

từng giai đoạn nhất định.

Giá thành là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động

sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính tại doanh nghiệp.

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

+ Phân loại giá thành theo thời điểm xác định

Đối với doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại:

- Giá thành kế hoạch: là giá thành được tính trước khi bắt đầu sản xuất kinh

doanh cho tổng sản phẩm kế hoạch dựa trên chi phí định mức của kỳ kế hoạch.

- Giá thành định mức: là giá thành được tính trước khi bắt đầu sản xuất kinh

doanh cho một đơn vị sản phẩm dựa trên chi phí định mức của kỳ kế hoạch.

- Giá thành thực tế: là giá thành được đánh giá sau khi đã hoàn thành việc

chế tạo sản phẩm dựa trên cơ sở các chi phí phát sinh và kết quả sản xuất kinh

doanh thực tế đạt được.

+ Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành

Giá thành sản phẩm được chia thành 2 loại:

- Giá thành sản xuất: là toàn bộ chi phí sản xuất có liên quan đến khối lượng
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Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + Chi phí ngoài sản xuất

công việc, sản phẩm hoàn thành. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì giá thành sản

xuất gồm 3 khoản mục chi phí:

+ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVL TT)

+ chi phí nhân công trực tiếp (NC TT)

+ chi phí sản xuất chung (SXC)

- Giá thành toàn bộ: là toàn bộ chi phí liên quan đến một khối lượng sản

phẩm hoàn thành từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ sản phẩm. Giá thành toàn bộ còn

gọi là giá thành đầy đủ hay giá thành tiêu thụ và được tính như sau:

1.1.2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm

Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Là khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn

thành nhất định mà doanh nghiệp cần tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản

phẩm. Xác định đối tượng tính giá thành phải dựa vào những đặc điểm của sản

phẩm, yêu cầu quản lý, trình độ và phương tiện của kế toán. Đối tượng tính giá

thành sản phẩm thường được chọn là sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, chi tiết hoặc bộ
phận của sản phẩm, dịch vụ. Lựa chọn đối tượng tính giá thành sản phẩm thích hợp

sẽ là cơ sở để tính giá thành chính xác.

Phương pháp tính giá thành:
Phương pháp trực tiếp (hay phương pháp giản đơn): phương pháp này được

áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt

hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà máy điện,

nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ...). Giá thành đơn vị sản phẩm

theo phương pháp này được tính bằng cách trực tiếp.

Giá thành

đơn vị sản

phẩm  (Zđvsp)

=

Giá trị SPDD        chi phí SX phát          chi phí SX dở Chi phí SX phát           Chi phí SX dở
đầu kỳ sinh trong kỳ dang cuối kỳ

Số lượng sản phẩm SX hoàn thành trong kỳ

Phương pháp tổng cộng chi phí: áp dụng trong các DN mà quá trình sản xuất

sản phẩm được thể hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối

tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công

nghệ hay bộ phận sản xuất. Giá thành sản phẩm theo phương phápnày được xác

định bằng cách cộng chi sản xuất của các bộ phận, chi tiết sản phẩm hay tổng chi

phí sản xuất của các giai đoạn, bộ phận sản xuất tạo nên thành phẩm:

-+
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Giá thành sản phẩm = Z1 + Z2 + ... + Zn

Phương pháp tổng cộng chi phí được áp dụng phổ biến trong các doanh

nghiệp khai thác, dệt nhuộm, cơ khí chế tạo, may mặc...

Phương pháp hệ số: áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một

quá trình sản xuất cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động nhưng
thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho

từng loại sản phẩm được mà phải tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất. Theo

phương pháp này, trước hết kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi để quy đổi các loại

sản phẩm về sản phẩm gốc, rồi từ đó dự vào tổng chi phí liên quan đến giá thành

các loại sản phẩm đã tập hợp để tính giá thành sản phẩm gốc và tính giá thành từng

loại sản phẩm:

Q0 = ∑QiHi

Trong đó:
- Q0: Tổng số sản phẩm gốc đã quy đổi - Qi: Số lượng sản phẩm i (i=1, n)

- Hi: hệ số quy đổi sản phẩm i (i= 1, n).

Phương pháp tỷ lệ chi phí: trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản

phẩm có quy cách, phẩm chất khác nhau. Để giảm bớt khối lượng hạch toán, kế
toán thường tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm cùng loại. Căn
cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc

định mức) để tính ra giá thành sản phẩm từng loại.

Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ: đối với các doanh nghiệp mà

trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh các sản phẩm chính thu được còn có

thể thu được các sản phẩm phụ, để tính giá trị sản phẩm chính kế toán phải loại trừ
sản phẩm phụ khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm.

Giá thành đơn vị
sản phẩm từng loại

=
uuu
_

Giá thànhđơn vị sản

phẩm gốc
×

Hệ số quy đổi sản

phẩm từng loại

Tổng giá thành sản xuất

của các loại sản phẩm

Giá tri SPDD

đầu kỳ
Tổng CPSX phát

sinh trong kỳ
Giá trị SPDD

cuối kỳ
=

uuu
_

+
uu_

_
=uu
u_

Giá thành thực tế đơn vị
SP cùng loại

=
_

×
Tỷ lệ

chi phí

Giá thành kế hoạch (hoặcđịnh mức)

ĐVSP từng loại

Giá thành đơn vị
sản phẩm gốc =

huu
u_

Tổng giá thành của tất cả các loại SP

Tổng số sản phẩm gốc (kể cả quy đổi)
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Phương pháp liên hợp: là phương pháp áp dụng trong các doanh nghiệp có

tổ chức sản xuất, tính chất quy trình công nghệ và tính chất SP làm ra đòi hỏi việc

tính giá thành phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau... Trên thực tế, kế toán có

thể kết hợp các phương pháp trực tiếp với tổng cộng chi phí, tổng cộng chi phí với

tỷ lệ, hệ số với loại trừ sản phẩm phụ...

1.1.2.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm

Là khoản thời gian cần thiết phải tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất để tính

tổng giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị. Tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, kỹ
thuật sản xuất và nhu cầu thông tin giá thành, kỳ tính giá thành có thể được xác định

khác nhau:

- Hàng tháng ở những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

- Theo quý hoặc năm ở những doanh nghiệp xây lắp.

- Khoản thời gian theo từng thời vụ, quý, năm ở những doanh nghiệp nông

nghiệp.

- Khoản thời gian thực hiện, kết thúc và báo cáo chi phí sản xuất, giá thành

sản phẩm, tính kết quả ở những doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng.

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Kế toán chi phí sản xuất chính xác làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm

hoàn thành. Qua việc tính giá thành sản phẩm để kiểm tra việc thực hiện mức tiêu

hao của chi phí sản xuất.

Kế toán chi phí sản xuất là tính giá thành sản phẩm cùng hướng đến mục tiêu

cung cấp thông tin chi phí, giá thành để phục vụ cho việc xác định giá thành sản

phẩm tồn kho, giá vốn, giá bán , lợi nhuận. Từ đó đưa ra quyết định quản trị sản

xuất, kinh doanh hợp lý, phục vụ tốt hơn cho quá trình kiểm soát chi phí đạt hiệu

quả cao, hoàn thiện hệ thống định mức chi phí.

1.1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang
Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến, còn

đang nằm trong quá trình sản xuất. Để tính được giá thành sản phẩm, doanh nghiệp

cần thiết phải tién hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. Tuỳ theo đặc điểm

tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm. Doanh nghiệp có thể
áp dụng một trong các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang sau:

Tổng giá

thành sản

phẩm

chính

=

Giá trị SP

chính  dở
dang đầu

kỳ

+

Chi phí SX

phát sinh

trong kỳ
-

Giá trị SP

chính dở
dang cuối

kỳ

-

Giá trị SP phụ
thu hồi

ước tính
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+ Xác định giá trị SPDD theo phương pháp ước tính sản lượng hoàn

thành tương đương.

Dựa theo mức độ và số lượng SPDD để quy đổi SPDD thành sản phẩm hoàn

thành. Tiêu chuẩn quy đổi thường dựa vào giờ công hoặc tiền lương định mức. Để
đảm bảo tính chính xác phương pháp này chỉ nên áp dụng để tính các chi phí chế
biến, còn các chi phí nguyên liệu thực tế phải xác định theo số thực tế đã dùng.

Trong đó, giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính được

tính như sau:

+ Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVLC: Theo phương pháp này, toàn
bộ chi phí chế biến được tính hết cho thành phẩm. Do vậy trong SPDD chỉ bao gồm

giá trị VLC mà thôi.

+ Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVLTT hoặc theo chi phí trực tiếp:

theo phương pháp này, trong giá trị sản phẩm dở dang chỉ bao gồm chi phí NVLTT

hoặc chi phí trực tiếp mà không tính đến các chi phí khác.

+ Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. Để đơn
giản cho việc tính toán đối với những loại sản phẩm mà chi phí chế biến chiếm tỷ
trọng thấp trong tổng số chi phí. Thực chất đây là một dạng của phương pháp ước

tính sản lượng hoàn thành tương đương, trong đó giả định sản phẩm dở dang đã

hoàn thành ở mức độ 50% so với thành phẩm.

Công thức tính tương tự như phương pháp ƯTSL tương đương khi mức độ
hoàn thành là 50%.

x

+

=
Giá trị VLC

nằm trong

SPDD

Số lượng SPDD cuối kỳ
(không quy đổi)

Số lượng

thành phẩm

Số lượng

SPDD

Toàn bộ giá trị
VLC xuất dùng

Giá trị
SPDD theo

CPNVLC
=

∑ CP NVLC (DD đầu kỳ + PS trong kỳ)

SLSP hoàn
thành +

Số lượng
SPDD

x Số lượng
SPDD

∑ CP chế biếnGiá trị SPDD
theo ƯTSL

tương đương
=

Giá trị
SPDD theo
CPNVLC

+
SLSP
hoàn
thành

+

Số
lượng
SPDD

x

Mức độ
hoàn thành
của SPDD

x
SL

SPDD x

Mức
độ

hoàn
thành
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+ Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế
hoạch: căn cứ vào các định mức tiêu hao (hoặc chi phí kế hoạch) cho các khâu, các

bước, các công việc trong quá trình chế tạo sản phẩm để xác định giá trị sản phẩm

dở dang.

1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê
khai thường xuyên (KKTX)
1.2.1. Khái niệm phương pháp kê khai thường xuyên

Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh

thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên
sổ kế toán.

1.2.2. Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên

Trong phương pháp kê khai thường xuyên, các tài khoản kế toán hàng tồn

kho được dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động tăng, giảm của vật tư,
hàng hóa. Vì vậy, giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở bất kỳ
thời điểm nào trong kỳ kế toán. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế
hàng hóa tồn kho, so sánh, đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ kế toán. Về
nguyên tắc số tồn kho thực tế phải luôn phù hợp với số tồn kho trên sổ kế toán. Nếu

có chênh lệch phải truy tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời. Phương
pháp kê khai thường xuyên thường áp dụng cho các đơn vị sản xuất (công nghiệp,

xây lắp,…) và các đơn vị thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như
máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao,…
1.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT)

1.2.3.1. Khái niệm

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sử
dụng trực tiếp để chế tạo ra sản phẩm như: chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu

phụ, bán thành phẩm mua ngoài, nhiên liệu,…Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát

CPSX

dở dang

cuối kỳ
= x

Tỷ lệ
hoàn thành

Tổng số lượng sản phẩm

dở dang cuối kỳ
Định mức

chi phí
x

∑ CP chế biếnGiá trị SPDD
theo 50% CP

chế biến
=

Giá trị
SPDD theo

CPNVLC
+

SLSP
hoàn
thành

+

Số
lượng
SPDD

x

Mức độ
hoàn thành

50%

x
SL

SPDD x

Mức độ
hoàn
thành
50%
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sinh có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí như: CPNVL chính,

hoặc có thể liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí như: CPNVL phụ,…
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển

- Chứng từ sử dụng: Chứng từ ban đầu hạch toán chi phí NVL bao gồm: Hoá

đơn VAT, HĐKT với nhà cung cấp, biên bản kiểm nghiệm vật tư, phiếu NK - XK,

bảng kê nhập xuất vật tư, các chứng từ thanh toán tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi…
­  Quy trình luân chuyển: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ phát sinh liên

quan đến vật tư. Chẳng hạn căn cứ vào PXK, PNK, thủ kho thực hiện xuất vật liệu

về mặt hiện vật, ghi vào thẻ kho cho từng loại tương ứng.Thủ kho thường xuyên đối

chiếu số liệu giữa thẻ kho với thực tế từng vật liệu. Tại phòng kế toán định kỳ hàng

tháng sau khi nhận được chứng từ do thủ kho chuyển đến, kế toán vật tư phân loại

chứng từ nhập xuất và ghi sổ.

1.2.3.3. Tài khoản sử dụng

- Để theo dõi CPNVLTT, kế toán sử dụng TK 621- Chi phí NVLTT. TK này

được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí (phân xưởng, bộ phận sản
xuất, sản phẩm, nhóm sản phẩm…) và không có số dư.

- Nội dung kinh tế và kết cấu tài khoản như sau:

1.2.3.4. Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.5: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

TK 621 “ Chi phí NVLTT”

- Trị giá thực tế NVL xuất dùng trực
tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm
hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ.

- K/C hoặc phân bổ trị giá NVL thực tế sử
dụng cho SX trong kỳ vào TK 154.
- Kết chuyển chi phí NVLTT vượt trên mức
bình thường vào TK 632.
- Trị giá NVL sử dụng không hết nhập lại kho

Nợ Có

Trị giá NVL mua giao
thẳng cho sản xuất

TK 632

CPNVLTT vượt trên
định mức bình thường

Thuế GTGT

TK 133

TK 152

TK 154

Trị giá NVL sử dụng
không hết nhập lại kho

K/C CPNVLTT vào đối
tượng tính giá thành

TK 621

Trị giá NVL xuất kho
dùng để sản xuất

TK 152

TK 111,112,331
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1.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.2.4.1. Khái niệm

CPNCTT bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí

sản xuất của công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm.

CPNCTT có thể liên quan trực tiếp đến từng đối thượng tập hợp chi phí hoặc

có thể liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí.

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển

Tại phân xưởng sản xuất: Hàng tháng, căn cứ vào bảng chấm công, bảng

chấm công làm thêm giờ, đơn giá nhân công theo quyết toán để tính lương cho công
nhân sản xuất. Sau đó các phân xưởng chuyển bản tiến độ sản xuất sản phẩm cho

phòng kế hoạch, kỹ thuật.

Tại phòng kế hoạch: Sau khi nhận được bản tiến độ sản xuất tiến hành xác

nhận cụ thể quyết toán sản phẩm hoặc báo cáo sản lượng trong tháng. Sau đó
chuyển lên phòng kế toán.

Kế toán tiền lương: sau khi đã nhận được đầy đủ các chứng từ, hợp đồng

làm việc, bảng chấm công, kế toán tiền lương tiến hành tính lương cho công nhân
và từng phân xưởng.

Thủ quỹ: Sau khi nhận đầy đủ các chứng từ thủ quỹ tiến hành lập phiếu chi

lương cho từng phân xưởng. Đại diện của từng phân xưởng lĩnh lương và phân
phối cho từng người lao động. Sau đó các bảng lương được chuyển trả lại phòng kế
toán với đầy đủ chữ ký của người nhận tiền.

Kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các chứng từ, kế toán tổng hợp tiến hành lập

Chứng từ ghi sổ và sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sau khi lập sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành vào Sổ Cái TK

622.

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng

Để tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng TK 622 -
Chi phí nhân công trực tiếp. Nội dung kinh tế và kết cấu tài khoản như sau:

TK 622 “Chi phí NCTT”Nợ Có

- Chi phí nhân công trực tiếp tham
gia sản xuất sản phẩm, thực hiện
dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền
công lao động, các khoản trích
theo tiền lương.

- Kết chuyển CPNCTT trong kỳ
vào TK 154.
- Kết chuyển CPNCTT vượt trên

mức bình thường vào TK 632.
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TK 622 không có số dư cuối kỳ.

TK 622 được mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí.

1.2.4.4. Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.6: Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

1.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung

1.2.5.1. Khái niệm

CPSXC bao gồm tất cả các chi phí sản xuất ngoài 2 khoản mục chi phí trên.

TK 138

TK 335

TK 338

TK 334 TK 622 TK 154

Tiền lương phải trả công nhân
trực tiếp sản xuất sản phẩm,
thực hiện dịch vụ

Cuối kỳ, kết chuyển
CPNCTT.

Tiền lương
nghỉ phép

phải trả cho
công nhân

Trích trước
tiền lương
nghỉ phép
của công

nhân sản xuất

TK 632

Trích BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ cho công nhân sản
xuất, thực hiện dịch vụ

Phần chi phí nhân công
trực tiếp vượt trên mức
bình thường

TK 111,112, 331

Chi phí nhân công sử dụng
chung cho hợp đồng hợp tác
kinh doanh

TK 133

Phân bổ chi phí nhân
công sử dụng chung cho
hợp đồng hợp tác kinh

doanh

TK 3331
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Các khoản mục chi phí thuộc CPSXC như: chi phí lao động gián tiếp, phục vụ, tổ

chức quản lý sản xuất tại phân xưởng; chi phí NVL dùng trong máy móc thiết bị;

chi phí công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất; chi phí khấu hao máy móc thiết bị,

TSCĐ khác dùng trong hoạt động sản xuất; chi phí thuê ngoài phục vụ sản xuất như

điện, nước, sửa chữa, bảo hiểm tài sản tại xưởng sản xuất…

1.2.5.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển

Người nhận tiền: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ như : Hóa đơn GTGT,

giấy tạm ứng… người nhận tiền chuyển đến kế toán thanh toán để thanh toán.

Kế toán thanh toán: Sau khi nhận được các chứng từ gốc, kế toán thanh toán

tiến hành viết phiếu chi và chuyển cho kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

Sau đó chuyển cho thủ quỹ để chi tiền và kế toán tổng hợp để hạch toán.

Thủ quỹ: Sau khi nhận được các chứng từ đã được ký duyệt, thủ quỹ tiến

hành xuất quỹ và chuyển chứng từ cho kế toán thanh toán ghi sổ.

Kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các chứng từ tiến hành hạch toán, lập Chứng

từ ghi sổ và sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sau khi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành lập sổ cái TK 627.

1.2.5.3. Tài khoản sử dụng

Để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung (CPSXC), kế toán sử dụng TK

627- Chi phí sản xuất chung. Nội dung kinh tế và kết cấu tài khoản như sau:

- Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.

- Tài khoản 627 được mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí.

Nợ CóTK 627 “Chi phí sản xuất chung”

- Chi phí sản xuất chung phát sinh

trong kỳ.

- Kết chuyển CPSXC trong kỳ vào TK
154.
- Kết chuyển định phí SXC vào TK
632 do mức sản xuất thực tế bé hơn
công suất bình thường.
- Kết chuyển biến phí SXC vượt trên

mức bình thường vào TK 632.
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1.2.5.4.  Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.7: Tập hợp chi phí sản xuất chung

TK 133

Thuế GTGT

TK 111, 112

Chi phí bằng tiền khác

TK 335, 242,…
Chi phí đi vay phải trả
(nếu được vốn hóa)

TK 352

Dự phòng phải trả về bảo
hành công trình xây lắp

TK 3331

Thuế GTGT

TK 138

Các khoản thu giảm chi

TK 334, 338 TK 627 TK 154

Cuối kỳ, kết chuyển CPSXC
vào đối tượng tính giá thành.

Chi phí nhân viên phân
xưởng (lương BHXH,
BHTN, BHYT, KPCĐ)

TK 152, 153, 242

Chi phí vật liệu, dụng
cụ sản xuất

TK 214

Chi phí khấu hao TSCĐ

TK 111, 112, 331

Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 632

Khoản CPSXC cố định
không phân bổ vào giá
thành sản xuất, được ghi

nhận vào giá vốn hàng bán

TK 111, 112, 138

Các khoản thu giảm chi
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1.2.6. Kế toán các khoản chi phí trả trước

1.2.6.1. Khái niệm

Chi phí trả trước (còn gọi là chi phí chờ phân bổ) là các khoản chi phí thực tế
đã phát sinh nhưng chưa tính hết vào CPSX kinh doanh của kỳ này mà được tính

cho hai hay nhiều kỳ kế toán sau đó. Đây là những khoản chi phí phát sinh một lần

quá lớn hoặc do bản thân chi phí phát sinh có tác động tới kết quả hoạt động của

nhiều kỳ kế toán.

1.2.6.2. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước: Dùng để phản ánh các chi phí thực tế
đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán

và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

Nội dung và kết cấu tài khoản như sau:
- Bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.

- Bên có: Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí SXKD trong kỳ.

- Số dư bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí sản xuất,

kinh doanh trong kỳ.

1.2.6.3. Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.8. Kế toán các khoản chi phí trả trước

1.2.7. Kế toán các khoản chi phí phải trả
1.2.7.1. Khái niệm

Là khoản chi phí được thừa nhận là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh
trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh.
1.2.7.2. Tài khoản sử dụng

- TK 335 – Chi phí phải trả: Dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế
phải trả phát sinh đã được tính vào chi phí hoặc chi phí phải trả dự tính trước và ghi

TK 627, 641, 642

Phân bổ chi phí trả trước

vào các kỳ hạch toán.

TK 641, 642

Kết chuyển CPBH,
CPQLDN

TK 111, 112, 331, … TK 242

Chi phí trả trước thực

tế phát sinh.
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nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
Tài khoản này còn phản ánh các khoản phải trả cho người lao động trong kỳ

như phải trả về tiền lương nghỉ phép và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh của
kỳ báo cáo phải trích trước.

- Kết cấu tài khoản như sau:

1.2.7.3. Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.9: Kế toán các khoản chi phí phải trả

TK 335 – Chi phí phải trảNợ Có

- Các khoản chi trả thực tế
phát sinh đã được tính vào
chi phí phải trả.
- Số chênh lệch về chi phí
phải trả lớn hơn số chi phí
thực tế được ghi giảm chi
phí.

- Chi phí phải trả dự tính
trước và ghi nhận vào chi phí
sản xuất, kinh doanh.
- SD: Chi phí phải trả đã tính
vào chi phí sản xuất, kinh
doanh nhưng thực tế chưa
phát sinh.

TK 334 TK 335 – Chi phí phải
trả

TK 622

Tiền lương nghỉ phép thực tế
phải trả cho CNSX

Trích trước vào chi phí về tiền
lương nghỉ phép của công nhân

sản xuất

TK 623, 627

Chênh lệch giữa chi phí thực
tế lớn hơn số đã trích trước

TK 623, 627

Chênh lệch giữa chi phí trích
trước lớn hơn chi phí thực tế kết
chuyển giảm chi phí trong kỳ

TK 241, 623,
627, 641, 642

SCL hoàn thành bàn giao đưa vào
sử dụng

TK 241, 623,
627, 641, 642

Trích trước CPSC dự tính
PSTK mà nhà thầu đã thực
hiện nhưng chưa nghiệm thu

TK 111,112

Thanh toán lãi trái phiếu, lãi
tiền vay
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1.2.8. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.8.1. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 154: “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”. Tài khoản này được
sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoặc theo đối
tượng tính giá thành (nếu được). Kết cấu tài khoản 154 như sau:

Bên Nợ: Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh
Số dư bên nợ: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Bên Có: Các khoản làm giảm chi phí.
Số dư bên có: Giá thành sản phẩm, lao vụ hoàn thành.

1.2.8.2. Phương pháp kế toán

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất

TK 621, 622, 623 TK 154 TK 152, 156

Phân bổ, k/chuyển chi phí nguyên          Vật tư, hàng hóa gia công,

vật liệu trực tiếp, chi phí NC trực                 hoàn thành nhập kho

tiếp, chi phí sử dụng máy thi công

TK 627

Phân bổ kết chuyển chi phí sản       Sản phẩm hoàn thành nhập kho

xuất chung

TK 632

Sản phẩm hoàn thành tiêu

thụ ngay

Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào

giá thành sản phẩm

1.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp
kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.3.1. Khái niệm phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả
kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán

tổng hợp và từ đó tính giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ theo công thức:

TK 155
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1.3.2. Đặc điểm phương pháp kiểm kê định kỳ
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, mọi biến động của vật tư, hàng hóa

(nhập kho, xuất kho) không theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn

kho. Giá trị của vật tư, hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi, phản ánh

trên một tài khoản kế toán riêng (Tài khoản 611 “Mua hàng”). Công tác kiểm kê

hàng hóa, vật tư được tiến hành cuối mỗi kỳ kế toán để xác định giá trị vật tư, hàng
hóa tồn kho thực tế, trị giá vật tư, hàng hóa xuất kho trong kỳ (Tiêu dùng cho sản

xuất hoặc xuất bán) làm căn cứ ghi sổ kế toán của Tài khoản 611 “Mua hàng”.
Như vậy, khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, các tài khoản kế toán

hàng tồn kho chỉ sử dụng ở đầu kỳ kế toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ) và cuối kỳ
kế toán (để phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho cuối kỳ).

1.3.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Để phản ánh các chi phí NVL đã xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, kế toán

sử dụng TK 621 “Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp”. Các chi phí được phản ánh

trên tài khoán 621 không ghi theo từng chứng từ xuất dùng NVL mà được ghi một

lần vào cuối kỳ kế toán, sau khi tiến hành kiểm kê và xác định được giá trị NVL tồn

kho và đang đi đường.

Kết cấu tài khoản này như sau:
Bên Nợ: Giá trị NVL đã xuất dùng cho các hoạt động SXKD trong kỳ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí NVL vào tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”
theo từng đối tượng.

Tài khoản 621 cuối kỳ không có số dư và được mở theo từng đối tượng kế
toán chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất, sản phẩm, dịch vụ,..).

Trị giá NVL xuất dùng trực tiếp để chế tạo sản phẩm hay thực hiện dịch vụ
được xác định vào cuối kỳ và ghi nhận bằng bút toán:

Nợ TK 621 (Chi tiết đối tượng).

Có TK 611 (6111): Gía trị NVL xuất dùng.

Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVL vào giá thành sản phẩm, lao vụ (chi tiết

theo từng đối tượng):

Nợ TK 631 (Chi tiết đối tượng): Tổng hợp chi phí sản xuất.

Có TK 621 (Chi tiết đối tượng): Kết chuyển chi phí NVL TT.

Trị giá hàng xuất

kho trong kỳ
=

Tri giá hàng

tồn kho đầu kỳ
+

Tổng trị giá hàng

nhập kho trong kỳ
-

Trị giá hàng tồn

kho cuối kỳ
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1.3.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Về chi phí nhân công trực tiếp, tài khoản sử dụng và cách tập hợp chi phí

trong kỳ giống như phương pháp kê khai thường xuyên.

Cuối kỳ, để tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, kế toán tiến hành kết

chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản 631 theo từng đối tượng:

Nợ TK 631 (chi tiết đối tượng): Tổng hợp chi phí sản xuất.

Có TK 622 (chi tiết đối tượng): Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp.

1.3.5. Kế toán chi phí sản xuất chung

Toàn bộ CPSXC được tập hợp vào TK 627 và được chi tiết theo các TK cấp

2 tương ứng và tương tự như với DN áp dụng phương pháp kê khai thương xuyên.
Sau đó sẽ được phân bổ vào TK 631, chi tiết theo từng đối tượng để tính giá thành:

Nợ TK 631 (chi tiêt đối tượng): Tổng hợp chi phí sản xuất.

Có TK 627 (chi tiết phân xưởng): Kết chuyển chi phí sản xuất

1.3.6.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Để phục vụ cho việc tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm, kế toán sử
dụng TK 631 “Gía thành sản xuất”. Tài khoản này được hạch toán chi tiết theo địa
điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất,…) và theo loại, nhóm sản

phẩm, chi tiết sản phẩm, dịch vụ,… tương t như TK 154 “Chi phí SXKD dở dang”.
TK 631 cuối kỳ không có số dư.

Sơ đồ 1.11: Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

TK 154 TK 631 TK 111,112,138

Đầu kỳ k/c sản phẩm

dở dang

TK 621,622,627

Cuối kỳ k/c các

CPSX phát sinh

Các khoản thu hồi ghi giảm chi phí

(nếu có)
TK 154

Kiểm kê và đánh giá SPDD, ghi bút
toán kết chuyển

TK 632

Tổng giá thành sản phẩm,
Dịch vụ hoàn thành
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN
LÂM SẢN AN NHƠN

2.1. Giới thiệu chung về Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản An Nhơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí ngiệp CBLS An Nhơn
2.1.1.1. Quá trình hình thành của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn

Đơn vị chủ quản của Xí nghiệp CBLS An Nhơn là Công ty CP Lâm nghiệp

19, trước đây là Công ty Lâm nghiệp 19, thành lập năm 1976, trực thuộc Tổng

Công ty Dịch vụ, sản xuất và nhập khẩu Lâm sản II ( Naformax II ), nay là Tổng

Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Ngày 10 tháng 10 năm 1990, Công ty Lâm Nghiệp 19 thực hiện cổ phần hóa,

lấy tên là Công ty Lâm nghiệp 19 và thành lập chi nhánh Xí nghiệp CBLS An

Nhơn, chi nhánh được thành lập theo quyết định số: 261/TCLĐ ngày 19/04/1993
của Bộ Lâm Nghiệp (Nay là Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Trọng tài kinh tế tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

101482 ngày 28 tháng 04 năm 1993, mã số thuế : 4100258994-002.

Tên xí nghiệp: XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN NHƠN
Tên giao dịch: ANNHON19.CO.TD.

Trụ sở Công ty: 71 – Tây Sơn – Quy Nhơn – Bình Định.

Trụ sở xí nghiệp: Quốc lộ 19 – Nhơn Hòa – TX. An Nhơn – Tỉnh Bình Định.

Diện tích mặt bằng xí nghiệp: 5 ( ha )

Email: ANNHON@VN.COM

Điện thoại: 0563.838.893 hoặc 0563.738.559

Fax: 0563.838.559

Số chứng chỉ: GSG-COC 1931.

Xí nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển

Nông Thôn Thành phố Quy Nhơn:
Tài khoản nội tệ: 4301 211 310 126

Tài khoản ngoại tệ: 4301 221 370 319 126

2.1.1.2. Quá trình phát triển của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Trải qua gần 40 năm thành lập, đến nay Xí nghiệp CBLS An Nhơn phát triển

qua nhiều giai đoạn:
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Từ lúc thành lập đến năm 1985: là một phân xưởng nhỏ có tên là Xí Nghiệp

Lâm Sản Miền Trung. HĐKT chủ yếu lúc bấy giờ là khai thác và vận chuyển lâm

sản.

Từ năm 1986 đến năm 1990: xí nghiệp có tên là Xí Nghiệp Lâm Sản 19,

thuộc liên hiệp cung ứng lâm sản II. Trong giai đoạn đất nước chuyển từ nền kinh tế
kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh đó xí nghiệp gặp nhiều khó khăn trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do máy móc thiết bị phần lớn đều đã cũ
kĩ, lạc hậu dẫn đến năng suất sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm không cao,

hàng hóa làm ra cũng chỉ cung cấp trong nước, việc kinh doanh xuất nhập khẩu còn

khá xa lạ đối với xí nghiệp, cho nên hoạt động kinh doanh của xí nghiệp không

mang lại hiệu quả cao.

Từ năm 1991 đến năm 1996: xí nghiệp đổi tên thành Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ
An Nhơn. Nhờ việc ứng dụng kịp thời công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất mà xí

nghiệp đã mở rộng quy mô hơn, việc kinh doanh có hiệu quả hơn.
Từ năm 1997 đến nay: xí nghiệp hoạt động với tên gọi là Xí Nghiệp Chế

Biến Lâm Sản An Nhơn. Với sự phấn đấu và phát triển không ngừng của cán bộ
trong ban lãnh đạo cũng như toàn thể công nhân viên trong xí nghiệp đã đưa xí
nghiệp phát triển đi lên, phát huy mặt tích cực và đẩy lùi những mặt hạn chế. Với

điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện cho nhân viên, sản phẩm làm ra ngày

càng đa dạng , phong phú về mẫu mã cũng như chất lượng ngày càng cao giúp nâng

cao vị thế trên thị trường thế giới.

Qua những chuyển biến đó, Ban lãnh đạo cũng như công nhân của xí nghiệp

hết lòng phát huy để đưa xí nghiệp phát triển mạn hơn nữa, nhờ vậy mà quy mô

ngày càng được mở rộng. Diện tích nhà xưởng rộng lớn, được xây dựng cao ráo,

thoáng mát, trang thiết bị hiện đại và luôn có những biện pháp cải thiện điều kiện

làm việc cho công nhân.

Danh mục sản phẩm của Xí Nghiệp

Các sản phẩm của Xí Nghiệp không chỉ được làm bằng gỗ mà còn có sự kết

hợp giữa gỗ và các vật liệu khác. Một số sản phẩm như:
Bàn tròn Havana

Ghế 5 bậc

Ghế không tay (ghế có tay): Kingsbury folding chair (with ermrest)

Giường tắm nắng: Militon louger
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Ghế nhôm phối hợp gỗ teak: Alu flexible chair, alu staking bench

Ghế xếp chồng…
2.1.1.3. Kết quả kinh doanh và đóng góp vào ngân sách của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch

2014 2015 +/- %
Tổng giá trị tài

sản
36.605.420.445 41.254.938.335 4.649.517.890 12,7

Vốn chủ sở hữu 5.968.096.073 6.459.510.670 491.414.597 8,23

Doanh thu thuần 86.607.224.601 102.116.843.019 15.509.618.420 17,9

Lợi nhuận từ
HĐKD

3.035.585.335 3.378.740.790 343.155.455 11,3

Lợi nhuận khác -25.299.932 122.959.210 148.259.142 -5,68

Lợi nhuận sau
thuế

3.010.285.403 3.501.700.000 491.414.597 16,32

(Nguồn: Phòng kế toán-tài chính)

Nhận xét:

Từ số liệu thu thập trên, cho thấy hiệu quả kinh doanh của Xí Nghiệp trong

những năm 2014 năm 2015 gần đây không ngừng tăng lên. Cụ thể: tổng giá trị tài

sản năm 2015 tăng thêm 4.649.517.890 đồng so với năm 2014 tương ứng với tốc độ
tăng 12,7%. Về nguồn vốn, cụ thể là vốn chủ sở hữu cũng tăng thêm 491.414.597

đồng tương ứng 8,23% so với năm 2014. Chứng tỏ Xí Nghiệp sử dụng vốn và huy

động nguồn vốn tốt. Doanh thu thuần là chỉ tiêu tăng cao nhất tính tới năm 2015 là
102.116.843.019 đồng tăng cao so với năm 2014 chỉ 86.607.224.601 đồng và tương
ứng tăng 17,9% nhờ kế hoạch bán hàng và cung cấp dịch vụ tốt, sản phẩm đạt chất

lượng cao và nhiều đơn đặt hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế có tỷ lệ tăng không
cao so với doanh thu cụ thể tăng 491.414.597 đồng tương ứng 16,32%. Điều này

cho thấy Xí Nghiệp đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tái sản xuất

ngày càng hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và có công tác quản lý tốt,…
Kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho những thắng lợi sau này.
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2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của xí nghiệp CBLS An Nhơn
2.1.2.1. Chức năng của xí nghiệp CBLS An Nhơn

Xí nghiệp CBLS An Nhơn là một đơn vị sản xuất trên cơ sở xây dựng, tổ
chức, thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đóng

góp vào Ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động và từng

bước cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên của xí nghiệp.

Là đơn vị trực thuộc Công ty CP Lâm Nghiệp 19, Xí nghiệp CBLS An Nhơn
hạch toán kinh doanh độc lập và có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động theo hiến

pháp và pháp luật Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là khai thác, vận

chuyển, chế biến gỗ xuất khẩu nhằm sinh lời một cách hợp pháp.

Xí nghiệp đang kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa chủ yếu như : bàn
ghế, giường, sàn nhà….với nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau thích hợp cho nội

thất gia đình, công sở, trường học, khách sạn… phục vụ trong nước và xuất khẩu

sang thị trường các nước trong và ngoài khu vực.

Ngoài ra, xí nghiệp còn xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, thực hiện và hoàn thành kế hoạch được giao, chịu
trách nhiệm trước Tổng Công ty về chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm trước

khách hàng về sản phẩm làm ra và cung ứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Ký kết và thực hiện các hợp đồng đã ký kết, tuân thủ các chính sách, chế độ
quản lý kinh tế, quản lý xuất nhập khẩu và quan hệ giao dịch đối ngoại. Tiếp nhận

và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn , tài sản do Công ty giao phó để thực hiện các

mục tiêu kinh tế, đồng thời chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý có

thẩm quyền.

2.1.2.2. Nhiệm vụ của xí nghiệp CBLS An Nhơn
+ Đối với Xí nghiệp CBLS An Nhơn
- Tổ chức hoạt động chế biến và sản xuất các mặt hàng lâm sản để xuất khẩu

và tiêu thụ nội địa.

- Thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính, tài sản, tiền lương và đảm bảo cân

bằng xã hội, đào tạo và bồi dưỡng để không ngừng nâng cao hơn nữa trình độ văn
hóa và nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong Xí nghiệp.

- Thực hiện quyết toán định kỳ về kết quả tài chính của Xí nghiệp, giải quyết

kịp thời cho khách hàng và nội bộ Xí nghiệp.

- Ghi chép sổ sách đúng theo quy định, kinh doanh theo đúng ngành nghề
đăng ký, xây dựng kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty về
kết quả kinh doanh của Xí nghiệp mình.
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- Để cạnh tranh và phát triển trên thị trường trong điều kiện mới, ban lãnh

đạo Xí Nghệp phải đề cao công tác tìm kiếm thị trường, phân tích đánh giá thị
trường để từ đó điều chỉnh, từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ lao

động và phương thức tổ chức kinh doanh để đạt hiệu quả cao phù hợp với bối cảnh

thị trường hiện tại, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng.

- Nghiên cứu và sáng tạo các loại mẫu mã hàng hóa, nâng cao chất lượng sản

phẩm và áp dụng chính sách giá cả hợp lý để ngày càng nâng cao uy tín với khách

hàng.

- Xí Nghiệp phải bảo tồn và phát triển nguồn vốn nhằm tạo hiệu quả cho quá

trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp.

+ Đối với nhà nước và xã hội

- Thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tuân thủ các chế độ,

chính sách và theo Luật Doanh nghiệp do Nhà nước ban hành.

- Thực hiện nộp đầy đủ các khoản tiền cho Ngân sách Nhà nước dưới hình

thức thuế; phí, lệ phí xí nghiệp. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên quốc

gia.

2.1.2.3. Quyền hạn của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
- Xí Nghiệp CBLS An Nhơn hoạt động theo điều lệ của Công ty Cổ phần

lâm nghiệp 19, có con dấu riêng để giao dịch.

- Lựa chọn hình thức huy động vốn để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh

doanh của Xí nghiệp.

- Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp, tuyển dụng và thuê mướn lao động theo

yêu cầu kinh doanh của Xí nghiệp.

- Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký hợp đồng.

- Được mở tài TK tại ngân hàng, vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp

Xí Nghiệp CBLS An Nhơn hoạt động chủ yếu bên lĩnh vực thương mại.

Chuyên khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ. Các sản phẩm của Xí nghiệp rất đa
dạng về mẫu mã, chủng loại nên đã đáp ứng rất tốt nhu cầu của thị trường, kể cả
những đòi hỏi của những khách hàng khó tính, không chỉ có mặt ở thị trường trong

nước mà còn có ở những thị trường nước ngoài.

Các sản phẩm của Xí nghiệp ngoài được làm bằng gỗ còn có sự kết hợp gỗ
và vật liệu khác ( giữa gỗ và nhôm, nhôm kết hợp với vải).
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2.1.4. Thị trường đầu vào và đầu ra của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
2.1.4.1. Thị trường đầu vào

Nguyên vật liệu chính là gỗ lấy từ các tỉnh thành Tây Nguyên và các vùng

lân cận khác, đặc biệt gỗ được cung cấp chính từ Gia Lai, Kon Tum, Tây Sơn (Bình

Định)…đây cũng là thế mạnh của xí nghiệp: nằm gần khu cung cấp gỗ, nằm trên

tuyến quốc lộ 19 thuận tiện cho việc vận chuyển giúp tiết kiệm được chi phí nguyên

vật liệu.

2.1.4.2. Thị trường đầu ra

Sản phẩm của Xí nghiệp hiện có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới: Châu

Úc, Châu Âu, Châu Mỹ, Thái Lan, Hà Lan, Italia, Australia, Anh, Đức…. phần lớn

là Hà Lan, Anh, Đức, Italia.

2.1.5. Đặc điểm nguồn lực chủ yếu của Xí nghiệp

2.1.5.1. Đặc điểm về lao động

Tổng số công nhân viên hiện có của DN là 126 người được thể hiện cụ thể ở
bảng dưới đây.

Bảng 2.2: Cơ cấu nhân lực của Xí nghiệp

STT Chỉ tiêu Năm 2015(người) Tỷ trọng(%)

I Theo trình độ
1 Đại học 9 7.14
2 Cao đẳng 16 12.7
3 Trung cấp 31 24.6
4 Công nhân qua đào tạo nghiệp vụ 70 55.56
II Theo giới tính
1 Nam 81 64.29
2 Nữ 45 35.71

Tổng  số lao động 126
(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính)

 Nhận xét:

Xí Nghiệp CBLS An Nhơn chuyên khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ nên có

đội ngũ công nhân lao động trẻ có chuyên môn kỹ thuật lành nghề, năng động, sức

khỏe tốt. Bên cạnh đó có các cán bộ nhân viên quản lý có trình độ chuyên môn để
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Xí nghiệp trong cơ chế thị trường cạnh tranh

hiện nay. Xí nghiệp luôn áp dụng máy móc thiết bị mới để nâng cao hiệu quả kinh

doanh.
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2.1.5.2. Đặc điểm về tài sản cố định

Tài sản cố định là một yếu tố đầu vào không thể thiếu trong quá trình sản

xuất kinh doanh của Xí Nghiệp, nó góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động. Vì

vậy, TSCĐ có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến hết ngày

31/12/2015, TSCĐ của Xí Nghiệp có giá trị như sau:
Bảng 2.3: Đặc điểm về TSCĐ của Xí Nghiệp năm 2015

(Đvt: đồng)
STT Loại tài sản Giá trị

1 TSCĐ hữu hình 7,489,112,128
- Nguyên giá 24,379,778,410
- Giá trị hao mòn (16,890,666,282)

2 TSCĐ vô hình 271,555,185
3 Tổng giá trị TSCĐ 7,760,667,313

(Nguồn: Phòng kế toán – Tài chính)
Xí Nghiệp có quy mô TSCĐ tương đối lớn, đa dạng phù hợp với hoạt động

sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp. Có trang thiết bị đầy đủ, TSCĐ cần thiết để
giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, khấu hao TSCĐ theo phương
pháp đường thẳng giúp dễ dàng cho việc đánh giá tài sản.

2.1.6. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức quản lý

của Xí Nghiệp

2.1.6.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp

 Quy trình công nghệ sản xuất
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn

 Phương pháp sản xuất
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí nghiệp là quá trình khép kín

và liên tục, từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến việc hình thành nên sản phẩm đạt

chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Xí nghiệp lựa chọn những nguyên vật liệu

có chất lượng, sử dụng công nghệ hiện đại để chế biến và sản xuất. Đồng thời, tận

dụng tối đa phế liệu của khâu này để làm nguyên liệu của khâu khác.

Gỗ tròn Xẻ gỗ
gggỗ

Tổ sấy PX.Tinh chế

Tổ tạo phôiTổ lắp rápTổ định hình

Đóng gói

Thành phẩm

Tổ nguội

Tổ phun sơn, nhún dầu

(Nguồn: Phòng kế hoạch – Kỹ thuật)
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Gỗ tròn: Được Xí nghiệp tuyển chọn kỹ càng, có nguồn gốc rõ ràng, đảm

bảo chất lượng, gỗ được nhập kho và bảo quản, khi có nhu cầu sản xuất Xí nghiệp

xuất kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Xẻ gỗ: Gỗ tròn sẽ được đưa đến bộ phận xẻ gỗ để xẻ phách và ráp phách

(phách là những khúc gỗ được xẻ theo quy cách tùy theo mục đích sử dụng phách

đó và có độ dài thích hợp với chi tiết của sản phẩm ). Công đoạn này được thực hiện

bằng máy CD đứng với công suất 15m3/ca. Khi xẻ gỗ sẽ có những mùn cưa, dào
dăm được tận dụng làm nguyên liệu cho quá trình sấy.

Sấy: Gỗ phách được nhận từ kho nguyên liệu sẽ được công nhân xếp vào lò

sấy. Đối với gỗ phách có độ dày lớn cần phải luộc trước khi tiến hành sấy, tùy theo

loại gỗ và độ dày mỏng của phách mà thời gian sấy sẽ kéo dài từ 10 đến 30 ngày,

với hai loại lò sấy bằng nhiệt và lò sấy bằng hơi nước. Sau khi sấy sẽ được đưa vào
kho bảo quản.

Phân xưởng tinh chế: Tổ cưa dứt chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên vật liệu

gỗ về chất lượng và đối chiếu mã phách. Tổ cưa rong nhận phôi từ tổ cưa dứt và

rong theo quy cách định sẵn đối chiếu chi tiết thẳng. Tổ cưa lượn thao tác đối với

chi tiết cong. Các chi tiết sau khi hoàn thành được chuyển qua tổ bào. Kiểm tra chi

tiết khi giao qua tổ tinh chế. Những chi tiết đạt được phải xếp vào pallet riêng, chi

tiết không đạt được để riêng để xử lý.

Tổ tạo phôi: Tạo ra hình thái ban đầu cho sản phẩm.

Tổ lắp ráp: Tiến hành công việc lắp ráp cụm chi tiết thành sản phẩm hoàn

chỉnh. Đối với các chi tiết nhỏ, số lượng lớn cần phải lựa màu trước khi lắp ráp.

Tổ định hình: Nhận chi tiết của tổ tinh chế rồi tiến hành công việc:

tubi,mộng, khoan, đục… Các công việc được tiến hành theo tiêu chí kỹ thuật do bộ
phận kỹ thuật của Xí nghiệp ban hành. Số lượng quy cách được kiểm tra đầy đủ.

Tổ nguội: Thực hiện công việc nhỏ keo, trám khít và chà nhám thủ công đối

với những chỗ còn chưa phù hợp với sản phẩm.

Phun sơn: dựa theo yêu cầu của sản phẩm, tổ phun sơn lựa chọn màu và pha

chế màu để phun lên sản phẩm, thao tác này còn giúp cho sản phẩm giảm hư hại

dưới ánh nắng.

Thành phẩm: Đây là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất sản phẩm. Sau
khi nhận sản phẩm từ tổ phun sơn, tổ nhúng dầu tiến hành chà nhám sơ qua và
nhúng dầu cho sản phẩm. Tổ hoàn thiện kiểm tra lần cuối để tìm và khắc phục
những khuyết điểm khó phát hiện, sau đó chờ dầu khô rồi giao cho bộ phận kiểm
hàng KCS có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm và đóng gói bao bì.
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Đóng gói: SP hoàn chỉnh sẽ được đưa về bộ phận đóng gói, ở đây SP sẽ
được tháo rời chi tiết để bao bọc đảm bảo SP không bị hư hại khi vận chuyển.

2.1.6.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý của Xí Nghiệp

 Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Xí Nghiệp
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính)

Ghi chú: Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

Giám đốc: Là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của

Xí nghiệp, tạo điều kiện cho các phân xưởng và các phòng ban hoạt động có hiệu

quả, giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng

thời, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, các cổ đông cùng toàn thể cán bộ
công nhân viên của Xí nghiệp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

PGĐ Kỹ thuật: Có chức năng triển khai thực hiện lệnh sản xuất đã được

duyệt. Tổ chức quản lý điều hành sản xuất, chịu trách nhiệm về kỹ thuật công nghệ,

máy móc, thiết bị và điện sản xuất, thiết kế mẫu mã sản phẩm, chỉ đạo bao bì, vật tư
phụ kiện sản xuất, dụng cụ bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai và các

nhiệm vụ khác do Giám đốc ủy quyền.

GIÁM ĐỐC

PGĐ. Kỹ thuật PGĐ. Kinh doanh

Tổ
bảo

vệ
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PGĐ Kinh doanh: Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng kế hoạch sản xuất,

lập kế hoạch nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tổ chức và thực hiện việc

cung ứng. Nghiên cứu thị trường và chất lượng nguyên vật liệu gỗ các loại, giao

nhận kho hàng, định mức tiền lương lao động và các nhiệm vụ khác do Giám đốc

ủy quyền thực hiện.

Phòng Tổ chức – Hành chính: Quản lý về nhân sự, lưu trữ hồ sơ cán bộ
công nhân viên, xét tuyển lao động khi có nhu cầu. Giúp Giám đốc quy hoạch và

đào tạo cán bộ, tổ chức học tập và nâng cao tay nghề. Theo dõi kế hoạch mua và

cấp phát bảo hộ lao động hằng năm. Theo dõi sức khỏe và đời sống của toàn bộ
công nhân Xí nghiệp.

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám

đốc Xí nghiệp về các lĩnh vực quy hoạch, chương trình, kế hoạch sản xuất kinh

doanh, xuất nhập khẩu, điều độ sản xuất, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Dự án

phát triển kinh doanh, dịch vụ, hợp đồng kinh tế, công tác thị trường, thông tin kinh

tế môi giới, giao dịch. Đồng thời, phòng kế hoạch có nhiệm vụ lập kế hoạch chiến

lược phát triển, lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm, quý, tháng, theo dõi thực

hiện kế hoạch, tổng hợp các yêu cầu và tiền hành thu mua nguyên vật liệu, vật tư,
công cụ dụng cụ phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Tổng hợp

cân đối nguyên vật liệu, lao động để lên kế hoạch toàn diện của Xí nghiệp. Tổ chức

tốt hệ thống kho, bảo quản vật tư nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa, có kế hoạch

điều động vận chuyển vật tư kịp thời phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Thực hiện tốt

các chế độ, nguyên tắc xuất nhập vật tư hàng hóa theo quy định, phát hiện và đề
xuất với Giám đốc giải quyết những trường hợp sử dụng lãng phí nguyên vật liệu…

Phòng Kế toán – Tài chính: Có nhiệm vụ ghi chép phản ánh toàn bộ các

hoạt động sản xuất của Xí nghiệp, có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo về lĩnh vực

quản lý kinh tế, thực hiện việc thu chi theo đúng nguyên tắc tài chính, bảo đảm lưu
trữ tài liệu, chứng từ theo đúng quy định thông qua nghiệp vụ của mình, đề xuất các

biện pháp giảm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chịu trách nhiệm trươc
Giám đốc và Nhà nước về mặt thực hiện pháp lệnh kế toán. Thống kê và kiểm tra

tài chính của Xí nghiệp. Tổ chức quản lý chặt chẽ toàn bộ tài sản của đơn vị, phát

hiện và đề nghị kịp thời tài sản bị hư hỏng, mất mát để Giám đốc Xí nghiệp có biện

pháp xử lý.

Phân xưởng sản xuất: Trực tiếp tham gia sản xuất ra thành phẩm theo yêu

cầu của từng hợp đồng. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn, bảo đảm an

toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
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2.1.7. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
2.1.7.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Xí Nghiệp

Xí Nghiệp áp dụng mô hình kế toán tập trung, tất cả các công việc đều được

thực hiện tại phòng Tài chính - Kế toán của Xí Nghiệp theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí Nghiệp

( Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính )

Ghi chú: Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng
 Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán nghiệp vụ của Xí nghiệp

Kế toán trưởng: Điều hành các chức năng tài chính, kiểm tra giám sát tình
hình hạch toán xác định kết quả kinh doanh, ghi chép sổ cái, lập BCTC. Kịp thời
tham mưu cho Giám đốc về tình hình sử dụng vốn và kết quả kinh doanh của Xí
nghiệp. Kế toán trưởng còn là người hỗ trợ đắc lực cho Giám Đốc, giúp Giám Đốc
tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng các kế hoạch tài chính, chịu trách
nhiệm trước Giám Đốc và cơ quan tài chính cấp trên về hoạt động kế toán tài chính
của Xí nghiệp.

Kế toán thanh toán và công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động
về tiền mặt tại quỹ, thực hiện việc thu chi phát sinh hằng ngày. Đồng thời theo dõi
các khoản nộp thuế đối với Nhà nước. Theo dõi tình hình công nợ như thanh toán
với người bán, người mua, các khoản phải thu, các khoản tạm ứng trong nội bộ Xí
nghiệp, lương công nhân và các khoản phụ cấp.

Kế toán tài sản, nguyên vật liệu: Phản ánh đầy đủ chính xác tình hình biến
động vật tư, tài sản tại đơn vị, phát hiện kịp thời những mất mát, thiếu hụt vượt định
mức báo cáo lên cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Phản ánh tình hình
biến động tăng giảm TSCĐ trong kỳ, tính khấu hao TSCĐ. Theo dõi tình hình nhập
xuất nguyên vật liệu một cách chính xác, đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời theo dõi
chi phí phát sinh và tính giá thành sản phẩm.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán
thanh toán &

công nợ

Kế toán vật tư, tài
sản, nguyên vật

liệu

Thủ quỹ
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Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu chi tiền trên các phiếu thu, phiếu chi ở bộ phận
kế tại quỹ theo đúng với sổ sách kế toán.
2.1.7.2. Hình thức kế toán mà Xí Nghiệp áp dụng

Xí nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản theo danh mục hệ thống tài khoản
thống nhất cho các doanh nghiệp, ban hành theo Thông tư 200/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

Ngoài ra, Xí Nghiệp là đơn vị trực thuộc Công ty CP Lâm Nghiệp 19. Dựa
vào chức năng, nhiệm vụ và quy mô kinh doanh của Xí nghiệp nên phòng Kế toán –
Tài chính xây dựng hệ thống hạch toán theo phương pháp KKTX và để thích hợp
với quy mô sản xuất, điều kiện kế toán Xí nghiệp đã lựa chọn tổ chức sổ kế toán
theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” để lập và luân chuyển chứng từ.

 Trình tự ghi chép
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ

kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng
từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau
đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập
Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

Cuối tháng, kế toán tiến hành khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ
kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra
Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ
Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.

Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi
tiết (Được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết ) được dùng để lập Báo cáo tài chính.

 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức hạch toán kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Sổ Cái

( Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính )

Chứng từ kế toán

Sổ quỹ Sổ, thẻ kế
toán chi tiết

Bảng tổng hợp chứng
từ kế toán cùng loại

CHỨNG TỪ GHI SỔSổ Đăng ký
Chứng từ ghi sổ

Bảng cân đối số
phát sinh

Bảng tổng
hợp chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Ghi chú: : Ghi hàng ngày

: Ghi cuối tháng hoặc cuối quý

: Đối chiếu, kiểm tra

2.1.7.3. Hệ thống chứng từ và sổ sách sử dụng tại Xí Nghiệp

+ Hệ thống chứng từ sử dụng tại Xí nghiệp

- Chứng từ về tiền tệ gồm: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu thanh toán trợ cấp bảo

hiểm xã hội, Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy thanh toán tiền tạm ứng, Bảng kiểm kê

quỹ (dùng cho VNĐ).
- Chứng từ về hàng tồn kho gồm: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Bảng

phân bổ vật liệu, Công cụ dụng cụ, Biên bản kiểm kê vật tư cuối kỳ.

- Chứng từ về lao động tiền lương gồm: Bảng chấm công, Bảng thanh toán

tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng, Hợp đồng lao động…
- Chứng từ về mua bán hàng hoá gồm: Hợp đồng mua bán hàng, Hoá đơn giá

trị gia tăng.
- Chứng từ về tài sản cố định gồm: Biên bản giao nhận tài sản cố định, Biên

bản thanh lý tài sản cố định, Biên bản kiểm kê tài sản cố định, Biên bản đánh giá lại

tài sản cố định.

Bên cạnh những chứng từ theo mẫu của Bộ Tài Chính quy định, để phục vụ
công tác quản trị nội bộ Xí nghiệp còn sử dụng một số chứng từ khác phù hợp với

đặc điểm hoạt động sản xuất như: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

+ Hệ thống sổ sách sử dụng tại Xí nghiệp

Công ty hạch toán và ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ.

Các loại sổ sách tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn:

- Sổ kế toán tổng hợp: Sổ đăng ký chứng từ và Sổ cái các tài khoản, BCTC.

- Sổ kế toán chi tiết:

+ Sổ chi tiết nguyên vật liệu: Sổ này được chi tiết theo từng loại NVL.

+ Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán: được mở chi tiết theo

từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp.

+ Sổ chi tiết các loại chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, chi phí

nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung...

Ngoài ra, Xí nghiệp còn sử dụng một số loại sổ chi tiết khác như: Sổ chi tiết

tiền mặt, Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng…
Các loại bảng biểu: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ

công cụ dụng cụ, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội...
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2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bàn
OVAL cánh bướm tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
2.2.1. Kế toán chi phí NVLTT
2.2.1.1. Nội dung

- CPNVLTT bao gồm nguyên vật liệu chính là gỗ các loại (gỗ xẻ, gỗ
tròn,...), nguyên vật liệu phụ (sơn, màu, phụ gia, keo, bột trít,...).

- Xí Nghiệp tính giá xuất nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ
dự trữ. Công thức tính như sau:

2.2.1.2. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 621 “Chi phí NVLTT” để tập hợp và phân bổ NVLTT cho sản
xuất sản phẩm.
2.2.1.3. Chứng từ sử dụng

Chứng từ sử dụng

- Giấy đề nghị cấp nguyên vật liệu.
- Phiếu xuất kho.
- Bảng kê xuất NVL.
Quy trình luân chuyển của các chứng từ
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Xí Nghiệp, bộ phận Kế hoạch – Kỹ thuật

tiến hành lập phiếu đề nghị cấp VT, chuyển cho KT trưởng và Giám đốc ký duyệt.

 Phiếu đề nghị cấp vật tư

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ
Kính gửi: Giám đốc Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Tôi tên: Lê Ngọc Biên
Đơn vị công tác: Bộ phận Kế hoạch – Kỹ thuật
Đề nghị: Giám đốc cấp duyệt một số vật tư để phục vụ sản xuất

STT Tên sản phẩm, vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú
01 Gỗ Teak FSC M3 380
02 Gỗ Teak tròn Kam xe M3 350
… … … … …

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Nhơn Hòa - TX.An Nhơn- Bình Định

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Người nhận

(Ký, họ tên)
Thủ kho

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

=
Số lượng NVL xuất

kho trong kỳ *

8

8

Giá đơn vị bình quân
Giá thực tế
NVL xuất kho
trong kỳ
Giá đơn vị
bình quân
cuối tháng

=

Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ + Giá thực tế NVL nhập trong kỳ

Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập trong kỳ

Giám đốc

(ký, đóng dấu)
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Khi kế toán chi tiết nhận được phiếu này thì sẽ tiến hành lập phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho chia làm 2 liên:
Liên 1: lưu ở bộ phận kế toán sau đó giao cho thủ kho.

Liên 2: Giao cho bộ phận sử dụng.

Sau đó hàng tháng giữa thủ kho và kế toán chi tiết đối chiếu sổ kế toán và thẻ
kho.

 Phiếu xuất kho

Căn cứ chứng từ gốc kế toán lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng

cụ dùng cho sản phẩm.

Bên cạnh xuất NVL để phục vụ sản xuất sản phẩm, công ty còn mua vật liệu

ngoài chuyển thẳng đến sản xuất.

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 13 tháng 12  năm 2015

Số: 536
Người nhận: Lê Hữu Tài

Địa chỉ: Bộ phận Kỹ thuật phân xưởng sản xuất

Lý do xuất kho: Xuất chế biến sản phẩm bàn OVAL cánh bướm

Xuất tại kho: Kho vật tư (VT)

STT
Tên sản phẩm, vật

tư
ĐVT

Số
lượng

Đơn giá
Thành tiền

01 Gỗ Teak FSC M3 380 973.957 750.103.660

02 Gỗ Teak tròn Kam xe M3 350 615.071 1.265.274.850

Tổng cộng 2.015.378.510

Bằng chữ: Hai tỷ mười lăm triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm mười đồng.

Ngày 13 tháng 12 năm 2015

Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Nhơn Hòa - TX.An Nhơn - Bình Định

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nợ 621  : 2.015.378.510
Có 1521: 2.015.378.510

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)
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 Hóa đơn GTGT

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 17  tháng 12 năm 2015
Đơn vị bán hàng : Công ty Điện máy & Kỹ thuật công nghệ
Địa chỉ : 129 Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng

Số tài khoản : ...........................................................................................................

Điện thoại : ........................................... MST:……………………………………
Họ tên người mua hàng : Lê Văn Lương ................................................................

Tên đơn vị : Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ : Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định ...................................................

Số tài khoản : ...........................................................................................................

Hình thức thanh toán : Tiền mặt

STT
Tên hàng hóa,

dịch vụ
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3

1 Vis (m4*35) Cái 115 3.500 402.500

2 Bulong DLG Cái 98 4.700 460.600

Cộng tiền hàng: 863.100

Thuế suất GTGT : 10%            Tiền thuế GTGT:                                        86.310
Tổng cộng tiền thanh toán : 949.410

Số tiền viết bằng chữ:chín trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm mưới đồng chẵn

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(ký ghi, rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số : 01 GTKT3/001
Ký hiệu: 01AA/14P

Số: 0001258

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
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 Phiếu chi

Từ các hóa đơn GTGT và chứng từ xuất kho kế toán lập bảng tổng hợp
nguyên vật liệu cho sản phẩm trong tháng.

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG TỔNG HỢP NVL TRONG THÁNG 12
Chứng từ

Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Số hiệu Ngày

CT
PXK 536 13/12 Gỗ Teak FSC M3 380 973.957 750.103.660

Gỗ Teak tròn
Kam xe

M3 350 615.071 1.265.274.850

PC 57 17/12 Vis (m4*35) Cái 115 3.500 402.500
Bulong DLG Cái 98 4.700 460.600

Tổng cộng 2.016.241.610

An Nhơn, Ngày 31 /12/ 2015
Người lập                                                                        Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

PHIẾU CHI
Ngày 18 tháng 12 năm 2015

Tên người nhận tiền: Lê Văn Cư

Địa chỉ: Phòng kế hoạch

Lý do chi: Thanh toán tiền theo hóa đơn 0001258

Số tiền: 949.410 đồng

Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm mười đồng chẵn

Giám đốc kế toán trưởng                Thủ quỹ Người nhận

(ký, họ tên)           (ký, họ tên) (ký, họ tên)                 (ký, họ tên)

Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định Mẫu số 02 – TT

Số: 57
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2.2.1.4. Sổ sách kế toán

Căn cứ vào những chứng từ gốc ở trên, kế toán tiến hành lên sổ Chi phí sản

xuất kinh doanh chi tiết cho tài khoản 621.

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Chi tiết TK – 621

Sản phẩm: Bàn Oval Cánh bướm

NTGS

Chứng từ

Diễn giải
TK
ĐƯ

Ghi Nợ TK 621

Số
hiệu

Ngày
CT

Tổng số tiền
Chia ra

VLC VLP

Số dư đầu kỳ

31/12
PXK

536
13/12

Xuất VL dùng cho

sản xuất
152 2.015.378.510 2.015.378.510

31/12
PC

57
18/12

Chi tiền mua

vis,bulong
111 863.100 863.100

Cộng số phát sinh

trong kỳ
2.016.241.610 2.015.378.510 863.100

Ghi Có TK 621 154 2.016.241.610

Số dư cuối kỳ
An Nhơn, Ngày 31 /12/ 2015

Người lập                                                                              Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

Đồng thời từ các chứng từ gốc kế toán cũng căn cứ vào và lên Chứng từ ghi sổ. Ta
có Chứng từ ghi sổ như sau:
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 21

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chứng từ
Trích yếu

Số hiệu
TK Số tiền Ghi

chúSố hiệu Ngày
CT Nợ Có

PXK 536 13/12 Xuất kho VL 621 152 2.015.378.510

PC 57 17/12
Mua VL ngoài chuyển
đến bộ phận sản xuất

621 111 863.100

Tổng cộng 2.016.241.610

Kèm theo 02 chứng từ gốc
An Nhơn, Ngày 31/12/2015

Người lập                                                                   Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 22

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi
chúSố hiệu Ngày CT Nợ Có

K/C 31/12
Kết chuyển chi phí

NVLTT
154 621 2.016.241.610

Tổng cộng 2.016.241.610

An Nhơn, Ngày 31/12/2015
Người lập                                                                   Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

Dựa vào các chứng từ ghi sổ đã mở, kế toán tiến hành tổng hợp và ghi lên Sổ
Cái chi tiết cho tài khoản 621 – Chi phí NVLTT.
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí Nguyên Vật Liệu trực tiếp

Số hiệu: TK 621
Tháng 12 năm 2015

Chứng từ
Diễn giải Số hiệu

TKĐƯ
Số tiền

SH NT NỢ CÓ
Số dư đầu tháng

21 31/12 Xuất kho VL 152 2.015.378.510

21 31/12
Mua VL ngoài chuyển đến

sản xuất
111 863.100

22 31/12
Kết chuyển chi phí

NVLTT
154 2.016.241.610

Cộng phát sinh 2.016.241.610 2.016.241.610
Số dư cuối kỳ

An Nhơn, Ngày 31 /12/ 2015
Người lập                                                                Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.2.1. Nội dung

Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh tại Xí Nghiệp bao gồmcác khoản phải

trả, phải thanh toán cho công nhân sản xuất, lương chính, khoản phụ cấp, tiền ăn
giữa ca.

Để theo dõi và hạch toán các loại chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng

TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.

Xí Nghiệp trả lương cho người lao động theo hình thức khoán khối lượng sản

phẩm gỗ tinh chế hoàn thành và việc tính lương sẽ căn cứ trên bảng đơn giá tiền

lương, khi tính lương các tổ phải có bảng chấm công kèm theo phiếu giao việc,

phiếu xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành đã được tổ quản lý kiểm tra kê

duyệt. Căn cứ vào sổ sản phẩm hoàn thành tình ra tổng quỹ lương và chia đều cho

tổng số công của mỗi tổ để tính lương cho từng nhân công sản xuất theo số công họ
làm.

- Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất  được tính như sau:

Tiền lương tháng =
Số lượng sản phẩm

đã được nghiệm
thu trong tháng

x
Đơn giá

tiền lương
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2.2.2.2. Tài khoản sử dụng

Xí Nghiệp sử dụng TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” để tập hợp chi phí

nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. Và  các tài khoản

trích theo lương như:

- TK 3382: “Kinh phí công đoàn”

- TK 3383: “Bảo hiểm xã hội”

- TK 3384: “Bảo hiểm y tế”

- TK 3386: “Bảo hiểm thất nghiệp”

2.2.2.3. Chứng từ sử dụng

Chứng từ sử dụng

Bảng chấm công; phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành; bảng thanh toán

lương; bảng phân bổ tiền lương và BHXH,…
Quy trình luân chuyển chứng từ

Để tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng. Phòng kế hoạch xây dựng bảng đơn
giá tiền lương cho từng sản phẩm ở từng công đoạn như sau:

BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC LOẠI SẢN PHẨM
(ĐVT: Đồng)

Công đoạn Bàn oval
Lộng thô tinh chế 12.780

Tinh chế các chi tiết 20.750

Lắp ráp hoàn chỉnh 29.612

Nhúng dầu 3.500

Bao bì kíp kiện 2.000

Tổng 68.642
Tổng tiền lương thực tế phải trả cho công nhân sản xuất được tính như sau:

ΣTL = ΣĐQ X Qi
Trong đó: ĐQ: Đơn giá tiền lương

Qi: Số lượng sản phẩm hoàn thành

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

STT TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
01 BÀN OVAL CÁNH BƯỚM 1950
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Căn cứ vào biên bản xác định sản phẩm hoàn thành và bảng đơn giá tiền

lương kế toán lên bảng thanh toán lương cho các bộ phận sau:

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG CHO CÁC BỘ PHẬN
THÁNG 12/ 2015

Đối tượng sử dụng Số hiệu
TK Trả lương cho CNV Ghi chú

Tiền lương phải trả cho
CNTTSX 622 133.851.900

TỔNG 133.851.900
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán thanh toán Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG TRÍCH BHXH, BHYT,KPCĐ, BHTN
Tháng 12/ 2015

Bộ phận Lương BHXH
18%

BHYT
3%

KPCĐ
2%

BHTN
1%

TK 338
24%

CN TT sản xuất 133.851.900 24.093.342 4.015.557 2.677.038 1.338.519 32.124.456

Tổng cộng 133.851.900 24.093.342 4.015.557 2.677.038 1.338.519 32.124.456

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người duyệt                                 Kế toán                         Người chấm công
( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

2.2.2.4. Sổ sách kế toán

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trên kế toán ghi chép vào sổ Chi phí sản

xuất kinh doanh chi tiết cho tài khoản 622 – Chi phí NCTT.
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Chi tiết TK - 622

Sản phẩm: Bàn OVAL Cánh bướm
Tháng 12 năm 2015

Chứngtừ
DIỄN GIẢI

TK
ĐƯ

Tổng số tiền
Ghi Nợ TK 622

SH NT Lương Bảo hiểm

Số dư đầu kỳ

BL 31/12
Tiền lương phải trả cho

CNTTSX
334 133.851.900 133.851.900

TL 31/12 Các khoản trích bảo hiểm 338 32.124.456 32.124.456

Cộng số phát sinh 165.976.356 133.851.900 32.124.456

Ghi Có TK 622 154 165.976.356
Số dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người lập Kế toán trưởng

(ký, họ tên) (ký, họ tên)

Sau khi lên sổ chi phí sản xuất kinh doanh chi tiết cho tài khoản 622. Kế toán

cũng đồng thời căn cứ vào các chứng từ gốc phát sinh để lên Chứng từ ghi sổ.

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 30

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Chứng từ

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi
chúSố

hiệu
Ngày
CT Nợ Có

BL 31/12
Trả lương cho CNTT

sản xuất
622 334 133.851.900

TL 31/12
Các khoản trích bảo

hiểm
622 338 32.124.456

Tổng cộng 165.976.356
An Nhơn, Ngày 31/12/2015

Người lập                                                                   Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 31

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Chứng từ

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền
Ghi
chú

Số
hiệu

Ngày
CT

Nợ Có

BL 31/12
KC CPNCTT

sản xuất
154 622 165.976.356

Tổng cộng 165.976.356

An Nhơn, Ngày 31/12/2015
Người lập                                                                   Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

Dựa vào Chứng từ ghi sổ kế toán lên Sổ Cái tài khoản 622 – Chi phí NCTT.
Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp

Số hiệu: TK 622
Tháng 12 năm 2015

Chứng từ
Diễn giải Số hiệu

TKĐƯ
Số tiền

SH NT NỢ CÓ
Số dư đầu tháng

BL 31/12
Trả lương cho CNTT
sản xuất

334 133.851.900

TL 31/12 Các khoản trích bảo hiểm 338 32.124.456

31/12 Kết chuyển chi phí NC TT 154 165.976.356

Cộng phát sinh 165.976.356 165.976.356

Số dư cuối kỳ
An Nhơn, Ngày 31/12/ 2015

Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)
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2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.3.1. Nội dung

Chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng,

những chi phí phục vụ trong quá trình sản xuất.

Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.

- Chi phí nhân viên phân xưởng: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản

trích theo lương của bộ phận nhân viên quản lý phân xưởng, Xí Nghiệp tính lương
theo thời gian là ngày.

- Chi phí vật liệu: Dùng cho phân xưởng như: Vật liệu dùng sửa chữa, bảo

dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng.

- Chi phí dụng cụ sản xuất: Gồm chi phí về công cụ sản xuất dùng cho phân

xưởng.

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Gồm chi phí khấu hao TSCĐ thuộc bộ phận sản

xuất như: Khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện, vận tải, nhà xưởng...

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phục vụ cho hoạt động sản xuất, bộ phận sản xuất

như: Chi phí sửa chữa TSCĐ thuê ngoài, chi phí điện, nước, điện thoại...mua ngoài.

- Chi phí bằng tiền khác: Chi phí tiếp khách, hội nghị phục vụ cho hoạt động

của phân xưởng, bộ phận sản xuất.

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng

Xí Nghiệp sử dụng TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” để tập hợp chi phí các

chi phí sản xuất chung. TK 627 được mở chi tiết như sau:

TK 6271 “Chi phí nhân viên phân xưởng”

TK 6272 “Chi phí phụ tùng thay thế”

TK 6273 “Chi phí công cụ dụng cụ”

TK 6274 “Chi phí khấu hao tài sản cố định-SXC”

TK 6277 “Chi phí dịch vụ mua ngoài cho sản xuất”

TK 6278 “Chi phí bằng tiền khác”

2.2.3.3. Chứng từ sử dụng

Chứng từ sử dụng

+ Phiếu chi tiền mặt chi phục vụ cho phân xưởng sản xuất.

+ Bảng thanh toán tiền lương của các bộ phận phân xưởng.

+ Bảng trích các khoản bảo hiểm

+ Phiếu xuất kho.
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+ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.

Quy trình luân chuyển chứng từ

Hàng ngày, các bộ phận theo dõi quản lý các khâu sản xuất và lập các
chứng từ cần thiết liên quan đến khâu sản xuất chung cho toàn Xí Nghiệp, một
số chứng từ như:
Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG CHẤM CÔNG
Bộ phận: Quản lí phân xưởng

Tháng 12/2015

STT Họ và tên
Ngày trong tháng

1 2 3 … … 30 31 Cộng

1 Ngô Thanh Ngọ x x x … … x x 30

2
Nguyễn Ngọc

Hùng
x x x … … x x 30

Người lập
(ký, họ tên)

- Xí Nghiệp tính lương trả cho CN gián tiếp sản xuất theo ngày công thực tế.

- Công thức tính tiền lương CN gián tiếp sản xuất như sau:
Tiền lương CN gián tiếp SX = Số ngày làm việc x Đơn giá ngày công

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
CÔNG NHÂN QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG

Tháng 12/ 2015

STT Họ và tên
Tổng ngày công

trong tháng
Thành tiền

1 Nguyễn Thanh Ngọ 30 6.000.000

2 Nguyễn Ngọc Hùng 30 6.000.000

Tổng cộng 12.000.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người duyệt Kế toán                 Người chấm công
(ký, họ tên)                               (ký, họ tên )               (ký, họ tên)
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG TRÍCH BHXH, BHYT,KPCĐ, BHTN
Tháng 12/ 2015

Bộ phận Lương
BHXH
18%

BHYT
3%

KPCĐ
2%

BHTN
1%

TK 338
24%

Quản lý phân xưởng 12.000.000 2.160.000 360.000 240.000 120.000 2.880.000

Tổng cộng 12.000.000 2.160.000 360.000 240.000 120.000 2.880.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người duyệt                                 Kế toán Người chấm công
( ký, họ tên)                                   (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
Tháng 12 năm 2015

Danh mục TSCĐ Nguyên giá Số năm sử dụng Mức khấu hao
Nhà làm việc 198.000.000 15 1.100.000

Nhà xưởng, nhà kho 865.000.000 10 7.208.333

MMTB điện 632.300.000 5 10.538.333

MMTB truyền dẫn 220.000.000 6 3.055.556

CỘNG 21.902.222
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập                                                                 Kế toán trưởng
( ký, họ tên) (ký, họ tên)
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2.2.3.4. Sổ sách kế toán

Căn cứ vào các chứng từ trên kế toán tiến hành lên sổ Chi phí sản xuất kinh

doanh chi tiết cho tài khoản 627- Chi phí SXC và đồng thời lên Chứng từ ghi sổ.

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Chi tiết TK - 627
Tháng 12/ 2015

Chứng từ
Diễn giải TK

ĐƯ Tổng tiền
Ghi Nợ TK – 627

SH NCT Chia ra
TK 334 TK 338 TK 214 …

Số dư đầu kỳ
BTL 31/12 Trả lương NVQL 334 12.000.000 12.000.000 …

BTBH 31/12
Trích các khoản

BH
338 2.880.000 2.880.000 …

BTKH 31/12 Trích KH TSCĐ 214 21.902.222 21.902.222 …

Cộng số phát sinh 36.782.222 12.000.000 2.880.000 21.902.222

Ghi Có TK 627 154 36.782.222

Số dư cuối kỳ
An Nhơn, Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 35

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Chứng từ

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền Ghi
chúSH NCT Nợ Có

BL 31/12
Trả lương cho quản

lý phân xưởng
627 334 12.000.000

31/12
Trích các khoản bảo

hiểm
627 338 2.880.000

BKH 31/12 Khấu hao TSCĐ 627 214 21.902.222

Tổng cộng 36.782.222

An Nhơn, Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người lập                                                                   Kế toán trưởng

(ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 36

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Chứng từ

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền
Ghi
chúSố

hiệu
Ngày
CT

Nợ Có

K/C 31/12
Kết chuyển chi phí

sản xuất chung
154 627 36.782.222

Tổng cộng 36.782.222

An Nhơn, Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người lập                                                  Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

Sau khi lập Chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành lên Sổ Cái TK 627.

Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung

Số hiệu: TK 627
Tháng 12 năm 2015

Chứng từ
Diễn giải SHTKĐ

Ư
Số tiền

SH NT NỢ CÓ
Số dư đầu tháng

35 31/12 Trả lương cho NVQL 334 12.000.000

35 31/12 Trích các khoản BH 338 2.880.000

35 31/12 Khấu hao TSCĐ 214 21.902.222

36 31/12
Kết chuyển chi phí
sản xuất chung

154 36.782.222

Cộng phát sinh 36.782.222 36.782.222

Số dư cuối kỳ

An Nhơn, Ngày 31/12/ 2015
Người lập                                                                 Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)
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2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí
Nghiệp CBLS An Nhơn

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm được tiến hành

khi sản phẩm hoàn thành toàn bộ, trên cơ sở các bảng phân bổ chi phi NVLTT, chi

phí NCTT, chi phí SXC cho các sản phẩm.

Giá thành các sản phẩm đã hoàn thành được xác định trên cơ sở các chi phí

sản xuất phát sinh từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành sản phẩm.

2.2.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

- Tài khoản sử dụng: TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
- Tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn, việc tổng hợp chi phí được tiến hành khi

sản phẩm hoàn thành toàn bộ. Khi đó, dựa vào các sổ chi tiết từng sản phẩm kế toán

tiến hành tập hợp chi phí và tính giá thành cho sản phẩm.

- Căn cứ vào sổ Chi phí sản xuất kinh doanh đã mở cho các khoản mục chi

phí kế toán tiến hành kết chuyển sang tài khoản 154 và ghi sổ Chi phí sản xuất kinh

doanh chi tiết tài khoản 154. Đồng thời kế toán cũng lên Chứng từ ghi sổ TK 154.

Đơn vị: Xí Ngiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tài khoản: 154

Tên sản phẩm, dịch vụ: Bàn Oval cánh bướm

Chứng từ
Diễn giải

TK
ĐƯ

Tổng tiền
Ghi Nợ TK – 154

SH NT
Chia ra

TK 621 TK 622 TK 627 …
SDĐK

K/C 31/12
Kết chuyển chi
phí NVLTT

621 2.016.241.610 2.016.241.610

K/C 31/12
Kết chuyển chi
phí NCTT

622 165.976.356 165.976.356

K/C 31/12
Kết chuyển chi
phí SXC

627 36.782.222 951.460.000

Cộng số phát

sinh
2.219.000.188 2.016.241.610 165.976.356 951.460.000

Ghi Có TK
154

155 2.219.000.188

Số dư cuối kỳ

An Nhơn, Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người lập Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 37

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Chứng từ

Trích yếu
Số hiệu TK

Số tiền
Ghi
chúSố

hiệu
Ngày
CT

Nợ Có

K/C 31/12
Kết chuyển giá thành

thực tế hoàn thành
155 154 2.219.000.188

Tổng cộng 2.219.000.188

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người lập                                                                  Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

Sau khi các chứng từ ghi sổ phát sinh liên quan đã hoàn thành, kế toán tiến

hành tổng hợp lên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. Ta có sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ
như sau:
Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Đvt: đồng)

Chứng từ ghi sổ
Số tiền

Chứng từ ghi sổ
Số tiền Ghi

chúSố hiệu Ngày,tháng Số
hiệu Ngày, tháng

21 31/12/2015 2.016.241.610

30 31/12/2015 165.976.356

35 31/12/15 36.782.222 37 31/12/2015 2.219.000.188

Cộng cuối kỳ 2.219.000.188 Cộng cuối kỳ 2.219.000.188

Kèm theo… chứng từ gốc
An Nhơn, Ngày 31/12/2015

Người lập                                       Kế toán trưởng Giám đốc
(ký, họ tên)                                         (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)
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Từ các chứng từ ghi sổ kế toán căn cứ tiến hành lên Sổ Cái cho tài khoản 154.
Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Số hiệu: TK 154
Tháng 12 năm 2015

Chứng từ
Diễn giải

Số hiệu
TK đối

ứng

Số tiền
Số

hiệu
Ngày,
tháng

NỢ CÓ

Số dư đầu tháng 0

Số phát sinh

22 31/12
Kết chuyển chi phí
NVL TT

621 2.016.241.610

31 31/12
Kết chuyển chi phí
NC TT

622 165.976.356

36 31/12 Kết chuyển chi phí SXC 627 36.782.222

37 31/12
Kết chuyển giá thành
thực tế hoàn thành

155 2.219.000.188

Cộng phát sinh 2.219.000.188 2.219.000.188

Số dư cuối kỳ 0

An Nhơn, Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Người lập                                                               Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (ký, họ tên)

2.2.4.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm
Thực tế, quá trình sản xuất diễn ra liên tục nên tại bất kỳ thời điểm nào cũng

có sản phẩm dở dang nhưng Xí Nghiệp không đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
nên số lượng sản phẩm sản xuất cũng chính là số lượng sản phẩm hoàn thành trong

kỳ.

Gía thành đơn vị SP
hoàn thành giai đoạn i

=
Tổng CPSX phát sinh trong kỳ giai đoạn i
Số sản phẩm sản xuất trong kỳ giai đoạn i

Kế toán sẽ căn cứ vào sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh và bảng tổng

hợp chi phí phát sinh trong tháng để lập bảng tính giá thành.
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Đơn vị: Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
Địa chỉ: Nhơn Hòa – TX.An Nhơn – Bình Định

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH
Sản phẩm: Bàn OVAL cánh bướm

Số lượng: 1950
Tháng 12 năm 2015

Đvt: đồng

Chỉ tiêu
Khoản
mục

Chi phí
SXKD
DDĐK

Chi phí
SXKD
PSTK

Chi phí
SXKD
DDCK

Giá thành sản
phẩm

Giá thành
đơn vị

1.CP NVLTT 0 2.016.241.610 0 1.033.970

2.CP NCTT 0 165.976.356 0 85.116

3.CP SXC 0 36.782.222 0 18.863

Cộng 0 2.219.000.188 0 2.219.000.188 1.137.949

An Nhơn, ngày 31/12/2015
Người lập Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN NHƠN

3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Xí Nghiệp CBLS An Nhơn
3.1.1. Ưu điểm

Thứ nhất: Các phòng ban chức năng của Xí Nghiệp CBLS An Nhơn được tổ
chức sắp xếp một cách hợp lý, phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với quá trình chuyển đổi ấy, bộ máy kế toán với chức năng thực hiện

công tác Tài chính – Kế toán cho Xí Nghiệp cũng không ngừng biến đổi cả về cơ
cấu lẫn phương pháp làm việc. Có thể nhận thấy điều đó thông qua những ưu điểm

nổi bật trong công tác kế toán hiện nay của Xí Nghiệp.

Thứ hai: Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí sản xuất,

hạ giá thành sản phẩm trong cơ chế thị trường, Xí Nghiệp đã ra sức tăng cường

quản lý kinh tế, quản lý sản xuất và giá thành sản phẩm. Tại Xí nghiệp CBLS An

Nhơn, kế toán thực sự được coi là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý.

Bộ máy kế toán của Xí Nghiệp được bố trí tương đối hoàn chỉnh, gọn nhẹ nắm vững

các chính sách, chế độ kế toán cũng như nhiệm vụ cụ thể của mình.

Thứ ba: Hình thức kế toán của Xí Nghiệp sử dụng hiện nay là tương đối đầy

đủ theo quy định của chế độ kế toán Nhà nước ban hành. Việc lựa chọn hình thức

“Chứng từ ghi sổ” trong tổ chức hạch toán kế toán là phù hợp với quy mô hoạt

động, đặc thù sản xuất của Xí Nghiệp. Ngoài việc tổ chức luân chuyển chứng từ ở
phòng kế toán một cách hợp lý cũng góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho

việc thực hiện công tác kế toán chi phí.

Thứ tư: Giữa kế toán chi phí sản xuất, giá thành và kế toán các bộ phận khác

có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giúp cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm được thuận lợi hơn. Việc lập báo cáo đúng kỳ, đều đặn

đảm bảo việc cung cấp thông tin được nhanh chóng, chính xác, đầy đủ.

3.1.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn còn nhiều hạn chế như sau:
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Đối với công tác kế toán nói chung
- Về công tác ghi chép ban đầu: Ghi chép còn trùng lặp nhiều, tốn thời gian

và phải xử lý nhiều sổ sách, côngviệc đối chiếu kiểm tra thường xuyên dồn vào cuối

kỳ làm ảnh hưởng tới thời gian báo cáo và gửi báo cáo kế toán, mặt khác việc sử
dụng hình thức này đòi hỏi các kế toán phải có trình độ để xử lý một cách chính xác

và hiệu quả. Nếu có sai sót sẽ ảnh hưởng đến việc xác định giá thành sản phẩm.

- Về phần mềm kế toán: Xí Nghiệp nên đưa phần mềm kế toán vào sử dụng

để giảm tải các nghiệp vụ thực hiện thủ công, điều đó sẽ mang lại tính chính xác cao

hơn.
Đối với kế toán các khoản chi phí và tính giá thành sản phẩm
- Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Thứ nhất: Xí Nghiệp chưa hạch toán phế liệu thu hồi đối với các sản phẩm

được sản xuất, chế tạo tại phân xưởng. Điều này thể hiện việc quản lý chưa chặt chẽ
các phế liệu có thể thu hồi ở Xí Nghiệp. Công tác này làm tốt sẽ giúp Xí Nghiệp

giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính vào giá thành sản phẩm. Thay vì toàn bộ
nguyên vật liệu xuất dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm ta tính hết vào giá thành

thì bây giờ ta thu hồi các phế liệu như gỗ vụn, mùn cưa,… để dùng vào mục đích
khác như vậy sẽ bù đắp được phần nào chi phí đã bỏ ra, góp phần tiết kiệm chi phí.

Đây  là cơ sở để Xí Nghiệp tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao

khả năng cạnh tranh trên thị trường và tạo điều kiện để tăng lợi nhuận.

+ Thứ hai: Xí Nghiệp không quan tâm đến khoảng chi phí ngoài định mức,

tất cả chi phí nguyên vật liệu trong hay ngoài định mức đều kết chuyển vào TK 154.

Cách hạch toán như vậy là chưa hợp lí vì theo quy định thì khoảng chi phí nguyên

vật liệu phát sinh ngoài định mức cần phải trừ ra khỏi chi phí sản xuất dở dang để
tính chính xác giá thành sản phẩm.

+ Thứ ba: Có những trường hợp Xí Nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu giá rẻ
nhưng nguyên vật liệu loại 2 nên chất lượng không đảm bảo. Khi xuất đưa vào sản

xuất ngoài việc làm giảm chất lượng sản phẩm, giảm uy tín của nhãn hiệu, ảnh

hưởng đến chất lượng bán và chất lượng của sản phẩm, nó còn làm tăng chi phí sản

xuất vì tăng lượng tiêu hao nguyên vật liệu.

- Về chi phí nhân công  trực tiếp
+ Xí Nghiệp áp dụng hình thức trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất

theo lương khoán sản phẩm điều này chưa khuyến khích công nhân làm việc hiệu

quả. Họ sẽ không gắng trách nhiệm của mình với những sản phẩm làm ra bị sai quy
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cách hay không đảm bảo chất lượng. Mặt khác họ không tập trung vào công việc

khi có đơn hàng gấp.

+ Công nhân đa số là lao động phổ thông có trình độ tay nghề thấp dẫn đến

việc sản xuất không hiệu quả, vừa làm ra những sản phẩm không đúng yêu cầu vừa

lãng phí nguyên vật liệu.

- Về chi phí sản xuất chung
+ Các khoản CPSXC khi phát sinh có được theo dõi theo từng địa điểm phát

sinh nhưng khi tập hợp để tính giá thành thì lại tập hợp cho cả quy trình công nghệ
sản xuất. Phương pháp này làm giảm khả năng theo dõi chi tiết đối với mỗi mã

hàng.

+ Xí Nghiệp thường xuyên tăng ca nên máy móc hoạt động nhiều chi phí

khấu hao tăng, chi phí điện nước… cũng phát sinh nhiều dẫn đến chi phí sản xuất

chung tăng. Đây là một hệ quả tất yếu tuy nhiên việc quản lý hoạt động sản xuất khi

tăng ca chưa được thực hiện nghiêm khắc nên công nhân không thực hiện đúng quy
định gây lãng phí điện, nước… và các khoản chi phí khác.

+ CCDC cho sản xuất bao gồm nhiều loại khác nhau và có giá trị cũng khác
nhau. Ở Xí Nghiệp, giá trị CCDC được phân bổ một lần vào chi phí sản xuất trong

kỳ, trong khi có những công cụ dụng cụ tham gia vào quá trình sản xuất nhiều kỳ.

Do đó, có trường hợp giá trị công cụ dụng cụ lớn mà được phân bổ ngay một lần

vào quá trình sản xuất trong kỳ sẽ làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm trong kỳ.

Trong trường hợp này, giá thành sản phẩm chưa phản ánh đúng chi phí thực tế phát

sinh mặc dù tỷ trọng chi phí này trong giá thành sản phẩm không lớn.

Đối với CPSXC, việc phân bổ một lần khi tính giá thành sản phẩm nhằm

thống nhất quản lý tránh các trường hợp sai sót hoặc tính thiếu chi phí vào giá

thành. Tuy nhiên việc này có mặt bất lợi của nó ở chỗ khó đánh giá, phân tích để
tìm ra các khoản chi phí bất hợp lý từ đó có biện pháp hạn chế nhằm tiết kiệm chi

phí để giảm giá thành. Đồng thời, việc tính giá thành bán thành phẩm ở các phân

xưởng, bộ phận sản xuất không phản ánh đúng chi phí thực tế phát sinh và do đó
không có ý nghĩa kinh tế.

- Về kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
+ Về việc đánh giá sản phẩm dở dang: Xí nghiệp đã không tiến hành đánh

giá sản phẩm dở dang do đó đã làm ảnh hưởng đến giá trị hàng tồn kho trên bảng

cân đối kế toán và ảnh hưởng đến lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh khi thành phẩm xuất bán trong kỳ.
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+ Về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Chưa mở chi tiết

cho từng khoản mục chi phí nhỏ mà chỉ có những khoản mục chi phí quan trọng

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.

Với phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì

Xí nghiệp mới chỉ tập hợp phản ánh một số loại chi phí sản xuất thực tế phát sinh

trên cơ sở đó tính được giá thành sản phẩm chứ chưa giúp cho quản lý Xí nghiệp có

cơ sở để tìm ra biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản

phẩm.

Như vậy, để phát huy, tăng cường những ưu điểm, những thế mạnh đã tạo và

đạt được đồng thời khắc phục hạn chế tiến tới loại bỏ những điều không đáng có
trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp.

Vấn đề là phải có phương hướng, biện pháp đổi mới, hoàn thiện công tác này sao

cho ngày càng đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu quản lý hoạt động kinh doanh của Xí

Nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay.

3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn

Qua quá trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn em nhận thấy rằng: Nhìn

chung công tác này đã được thực hiện có nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế
toán hiện hành, phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể của Xí Nghiệp. Đồng thời,

đáp ứng yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm còn có những điểm chưa thật hợp lý mà theo em nếu

khắc phục được sẽ giúp cho Xí Nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả
hơn. Với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp CBLS An Nhơn em xin đưa ra một số ý kiến đề
xuất sau:

Đối với công tác kế toán nói chung
- Về công tác ghi chép ban đầu: Hệ thống sổ kế toán mà công ty  đang áp

dụng là hình thức Chứng từ ghi sổ, song trong quá trình hạch toán khối lượng công

việc nhiều và việc kiểm tra đối chiếu số liệu, sổ sách đều dồn vào cuối kỳ, nếu giấy

tờ có sai sót nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc lập báo cáo cuối kỳ. Nếu công việc kế toán

được thực hiện trên hệ thống máy vi tính ở các phân xưởng có nối mạng với máy

chủ tại Xí Nghiệp sẽ cho phép bộ phận kế toán tại phòng kế toán thu thập, xử lý,
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cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo Xí Nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác

giúp cho ban lãnh đạo ra quyết định kinh tế kịp thời.

- Về phần mềm kế toán: Xí Nghiệp nên đầu tư trang thiết bị về phần mềm kế
toán MISA để giảm bớt khối lượng công việc. Phần mềm MISA có những ưu điểm

nổi bật như:
+ Cập nhật thông tư chế độ kế toán mới nhất.

+ Quản lý đa mô hình, chi nhánh.

+ Tính giá thành bằng các phương pháp với nhiều tiêu thức khác nhau.

+ Phân tích tài chính.

+ Lập dự toán ngân sách và quản lý thu chi hiệu quả.

+ Ngoài ra, MISA còn rất nhiều chức năng thú vị khác nữa như: thanh toán

ngân hàng trực tuyến, kết xuất báo cáo có mã vạch, nộp hồ sơ khai thuế qua

mạng,…
Đối với kế toán các khoản chi phí và tính giá thành sản phẩm
- Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
+ Thứ nhất:Là Xí Nghiệp chuyên khai thác, vận chuyển và chế biến gỗ nên

hiện tượng có phát sinh phế liệu trong quá trình chế biến ra các sản phẩm từ gỗ là

không thể tránh khỏi. Nếu Xí Nghiệp tận dụng được khoản phế liệu này sẽ là một

nhân tố giảm chi phí nguyên vật liệu tính vào giá thành, góp phần hạ giá thành sản

xuất. Phế liệu của Xí Nghiệp chủ yếu là gỗ vụn, mùn cưa,…các phế liệu này ta có

thể tận dụng để chế tạo các loại sản phẩm khác như: gỗ vụn ta có thể xay ra thành

mùn cưa rùi kết hợp với mùn cưa ta đem ép ván thành những mặt bàn, mặt

ghế,…Mặt khác, ta có thể bán các mùn cưa và gỗ vụn này ra ngoài nhưng cần tìm

hiểu những nơi tiêu thụ giá cả tốt nhất để thanh lý. Khoản thu hồi này sẽ làm giảm

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính vào giá thành. Nếu bán mùn cưa và gỗ vụn ra

bên ngoài kế toán căn cứ vào phiếu thu hoặc biên bản thanh lý và phiếu nhập kho

đối với việc tận dụng phế liệu thu hồi để chế tạo ra các sản phẩm khác để hạch toán.

+ Thứ hai: Chi phí nguyên vật liệu là một khoản mục chi phí phát sinh nhiều

nhất trong Xí Nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng một định mức tiêu hao nguyên vật liệu

là một vấn đề hết sức quan trọng, cấp thiết và Xí Nghiệp cần hạch toán rõ ràng chi

phí NVL trong định mức và ngoài định mức:

Nguyên vật liệu phát sinh trong định mức ta kết chuyển vào TK 154 như sau:
Nợ TK 154

Có TK 621
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Nguyên vật liệu phát sinh ngoài định mức ta kết chuyển vào TK 632 như sau:
Nợ TK 632

Có TK 621

+ Thứ ba: Định kỳ cần lập thêm báo cáo những loại nguyên vật liệu không

phát sinh xuất nhập do có khả năng giảm phẩm cấp về chất lượng để phân tích và

đánh giá tình hình tồn kho NVL, tham mưu cho BGĐ. Mặt khác, khi thu mua NVL

cần tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng NVL để đảm bảo trong quá trình

sản xuất ít bị sai hỏng do NVL không đạt chất lượng. Từ đó, giảm được lượng tiêu

hao và giảm chi phí sản xuất.

- Về chi phí nhân công trực tiếp
+ Xí ngiệp cần phải có một mức về trách nhiệm của công nhân đối với những

sản phẩm hoàn thành không đạt chất lượng. Để xác định những sản phẩm không đạt

đó Xí Nghiệp cần đề nghị bộ phận kiểm hàng KCS giám sát chặt chẽ và phát hiện

kịp thời. Ngoài ra, Xí Nghiệp nên có một quy định “Tăng lương theo thâm niên làm
việc” đối với những cán bộ, công nhân viên sản xuất. Điều này sẽ kích thích sức lao

động, lòng yêu nghề và tính trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên, đem lại

mức thu nhập xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra. Đây sẽ là một phần tất yếu giúp

Xí Nghiệp ngày càng đi lên và phát triển hội nhập với kinh tế thị trường, cạnh tranh

khốc liệt như hiện nay.

+ Hiện tại Xí Nghiệp đang trả lương cho công nhân theo hình thức khoán sản

phẩm và theo ngày thì đồng nghĩa với việc khi Xí Nghiệp có các đơn hàng gấp yêu

cầu người lao động phải tăng ca để sớm hoàn thành đơn hàng, nhưng công nhân vẫn

nhận mức lương như nhau sẽ dẫn đến việc họ chán nản làm không đạt hiệu quả. Do

đó em xin đề xuất rằng khi công nhân họ làm khoán sản phẩm và theo ngày thì áp

lực công việc không đáng kể họ có thể tận tụy. Nhưng khi hàng gấp mà hối thúc họ
làm thì họ sẽ thấy áp lực nặng hơn, nên Xí Nghiệp cần khuyến khích mộ mức lương
ngoài giờ cho người lao động vừa đảm bảo nhu cầu và xứng đáng với công sức họ
bỏ ra thì còn giúp cho Xí Nghiệp trong công tác sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

+ Cần khuyến khích, động viên, khen thưởng và nâng bậc lương cho những

công nhân có nhiều thành tích trong sản xuất. Một mặt vừa cải thiện đời sống, mặt

khác tạo động lực cho công nhân hăng hái làm việc, học hỏi, sáng tạo nhằm nâng

cao trình độ tay nghề và năng suất lao động.

- Về chi phí sản xuất chung
+ Các khoản chi phí cần được hạch toán chi tiết hơn nữa về địa điểm phát

sinh cũng như tiêu chuẩn phân bổ. Ví dụ như chi phí sản xuất chung cần được tập
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hợp chi tiết cho từng phân xưởng để tiện theo dõi và so sánh giữa các phân xưởng

với nhau để đánh giá mức độ lãng phí hay tiết kiệm để có kế hoạch giảm chi phí, hạ
giá thành sản phẩm. Tiêu chí phân bổ nên lấy là CPNVLTT, bởi vì đây là chi phí
chiếm tỷ trọng lớn trong doanh nghiệp và nó phản ánh chính xác nhất về chi phí sản

xuất tại Xí nghiệp.

+ Các khoản chi phí sản xuất chung phát sinh tại phân xưởng liên quan nhiều

chi phí dịch vụ mua ngoài như: điện, nước, sữa chữa… Vì vậy trước hết cần phải

cắt giảm các khoản chi phí này bằng cách: khuyến khích công nhân sử dụng tiết

kiệm điện, nước…Quản lý cần theo dõi chặt hoạt động sản xuất trong thời gian tăng
ca.

Bộ phận kỹ thuật cần theo dõi chặt chẽ và kịp thời sữa chửa, bảo trì máy móc

để tránh tình trạng chi phí sữa chửa phát sinh quá lớn, gây ảnh hưởng đế tiến độ SX.

+ Chi phí CCDC cần đề cập và hoàn thiện hơn, cần phải tiến hành phân bổ
dần giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Khi xuất dùng cho sản xuất, kế toán ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Giá trị CCDC

Hàng kỳ kế toán tiến hành phân bổ giá trị CCDC:

Nợ TK 6273 – Chi phí SXC

Có TK 242 – Chi phí trả trước

Giá trị công cụ, dụng cụ
một lần phân bổ

=
Giá trị công cụ, dụng cụ xuất

Số lần (kỳ) sử dụng được xác định

Nếu xảy ra trường hợp CCDC có giá trị lớn bị sự cố hư, hỏng thì kế toán

tiến hành phân bổ hết giá trị còn lại, kế toán ghi:

Nợ TK 6273 – Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 1388 – Giá trị bồi thường
Nợ TK 111,112,152 – Giá trị phế liệu thu hồi

Có TK 242 – Giá trị còn lại của CCDC

- Về kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
+ Về đánh giá sản phẩm dở dang: Là một Xí nghiệp sản xuất và chế biến gỗ

nên giai đoạn nào cũng có sản phẩm dở dang. Tuy nhiên Xí Nghiệp lại không đánh
giá sản phẩm dở dang điều này làm cho tổng giá thành bằng với tổng chi phí phát

sinh trong kỳ là không hợp lý.Vì nó không phản ánh đúng và phản ánh đủ giá thành

thực tế. Do đó, Xí nghiệp cần tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang để việc tính giá

được hợp lý và chính xác hơn. Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp theo như em
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quan sát thì vật liệu của Xí nghiệp đa phần là gỗ. Như vậy, gỗ là vật liệu chính chủ
yếu trong khâu sản xuất nên em xin đề xuất phương pháp đánh giá sản phẩm dở
dang cho Xí nghiệp là “Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật

liệu chính”. Bởi vì, phương pháp này phù hợp cho các doanh nghiệp có quy trình

sản xuất đơn giản, có chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn

trong tổng chi phí sản xuất. Mặt khác, phương pháp này đơn giản về tính toán, xác

định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ kịp thời phục vụ cho việc tính giá

thành được nhanh chóng. Chính vì thế mà phương pháp này có thể phù hợp với Xí

Nghiệp.

+ Về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Hiện nay tại Xí

nghiệp, kế toán đang tiến hành tập hợp chi phí sản xuất cho cả quy trình công nghệ
sản xuất mà không tập hợp riêng chi phí sản xuất cho từng giai đoạn. Theo em, kế
toán cần tập hợp chi phí sản xuất theo từng giai đoạn công nghệ sản xuất sản phẩm

đối với mỗi sản phẩm. Từ đó, Xí nghiệp sẽ có cơ sở để so sánh, đánh giá với định

mức đã đề ra là tiết kiệm hay lãng phí để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời chi phí sản

xuất ở mỗi giai đoạn và có điều kiện để hạ giá thành sản phẩm.
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KẾT LUẬN
------------

Ngày nay, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng
một vai trò rất quan trọng trong quá trình quản lý đầu vào và đầu ra của các doanh
nghiệp. Nó thúc đẩy quá trình sản xuất và phát triển đảm bảo tính cân đối trong suốt
quá trình sản xuất. Đối với một doanh nghiệp sản xuất nói chung, việc tính giá
thành sản phẩm có chính xác hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh. Nếu làm tốt sẽ là công cụ sắc bén làm nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh và ngược lại.

Trải qua một thời gian dài hoạt động, cùng với sự trưởng thành và phát triển
của ngành sản xuất trồng trọt của nước nhà, Công ty CP Lâm Nghiệp 19 – Xí
Nghiệp CBLS An Nhơn đã không ngừng lớn mạnh về quy mô lẫn chất lượng. Xí
Nghiệp luôn coi chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ xuyên suốt
trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Bên cạnh những lĩnh vực và
địa bàn hoạt động của mình, Xí Nghiệp còn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác
nhằm mở rộng quy mô địa bàn hoạt động và trên nhiều lĩnh vực trong ngành.

Qua quá trình tìm hiểu thực trạng kế toán tại Xí Nghiệp, tôi có thể kết luận
rằng công tác tổ chức kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm  nói riêng ở Xí Nghiệp là tương đối hiệu quả và có khoa
học. Việc tập hợp chi phí chính xác, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm không
những giúp Xí Nghiệp hạch toán được kết quả kinh doanh trong một thời kỳ mà còn
góp phần tạo điều kiện cho Ban giám đốc biết được tình hình sử dụng tài sản, lao
động, vật tư, tiền vốn, tình hình chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh để đưa ra
những quyết định đúng đắn, đem lại hiệu quả tối đa cho Xí Nghiệp.

Mặc dù thời gian thực tập không nhiều, nhưng được sự chỉ dẫn tận tình của
cán bộ công ty, đặc biệt là phòng Tài chính - Kế toán, tôi được tiếp cận với hoạt
động sản xuất kinh doanh, được nghiên cứu và tìm hiểu sổ sách của Xí Nghiệp. Nhờ
đó tôi đã có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế để bổ sung cho những
kiến thức lý thuyết và làm hành trang cho công việc sau này.

Trên đây là toàn bộ kiến thức tôi đã tìm hiểu, học hỏi và tích luỹ từ thực tế,
kết hợp với lý thuyết đã được học ở trường và sự chỉ dẫn tận tình của GVHD
Nguyễn Thị Kim Tuyến để tổng hợp nên chuyên đề tốt nghiệp này. Mặc dù đã có
sự nỗ lực rất nhiều, song do trình độ hiểu biết và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn
chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong sự
góp ý, chỉ bảo của quý thầy cô, các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán
của Xí Nghiệp để tôi có thể hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
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